
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI 3 TUỔI NĂM HỌC 2024 - 2025
Thực hiện:  35 Tuần (Từ 9/9/ 2024 -> 18/ 5/ 2025)
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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT * * * * * * * * * * *
A. Phát triển vận động * * * * * * * * * * *
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp * * * * * * * * * * *

1

Thực hiện đủ các
bước của động tác
hô hấp trong bài
tập thể dục theo
hướng dẫn

N
D
C
T

Thực hiện đủ các
bước của động
tác hô hấp trong
bài tập thể dục
theo hướng dẫn

HH1: Gà gáy; Tay1:
Đưa hai tay ra trước- hạ
xuống; Bụng1: Đứng
cúi gập người về phía
trước, tay gõ đầu gối;
Chân1: Ngồi xổm đứng
lên; Bật1: Bật tại chỗ .
TCVĐ: N1: Bóng bay,
N2: Đuổi bóng, N3: Lăn
bóng

3-TC-
001

https://yo
utu.be/i3-
w813Jw6

E

x 1

 HH2: Thổi bóng bay;
Tay2: Hai tay đưa lên
cao- hạ xuống; Bụng 2:
Đứng hai tay đưa lên
cao, nghiêng người sang
2 bên; Chân 2: Dậm
chân tại chỗ; Bật 2: Bật
tiến về trước- lùi lại.
TCVĐ: N1,3: Bắt
bướm, N2,4: Quả bóng
nảy

3-TC-
002

https://yo
utu.be/tYe
aNr3djmg

x 1

1



1

Thực hiện đủ các
bước của động tác
hô hấp trong bài
tập thể dục theo
hướng dẫn

N
D
C
T

Thực hiện đủ các
bước của động
tác hô hấp trong
bài tập thể dục
theo hướng dẫn

 HH3: Thổi nơ bay;
Tay3: Đưa hai tay sang
ngang- hạ xuống;Bụng
3: 2 tay chống hông
nghiêng người sang 2
bên;Chân 3: Đứng đưa
từng chân ra trước;- Bật
3: Bật-  tách chụm chân
tại chỗ /N1-TCVĐ: Bắt
bướm/ N2-TCVĐ: Thỏ
đổi chuồng/ N3-TCVĐ:
Gấu và ong/ N4-TCVĐ:
Bóng bay

3-TC-
003

https://yo
utu.be/Gp
cgJhq_bI0

x 1

 HH4: Tiếng còi tàu tu...
tu…;Tay 4: Co và duỗi
hai tay;Bụng 4: Đứng
cúi gập người về phía
trước, tay gõ đầu
gối;Chân 4: Đứng kiễng
chân;Bật 4: Bật sang trái-
bật lại chỗ cũ/ N1:
TCVĐ: Quả bóng nảy,
N2: TCVĐ: Ô tô và
chim sẻ, N3: TCVĐ:
Quả bóng nảy, N4:
TCVĐ: Gấu và ong

3-TC-
004 x 1
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1

Thực hiện đủ các
bước của động tác
hô hấp trong bài
tập thể dục theo
hướng dẫn

N
D
C
T

Thực hiện đủ các
bước của động
tác hô hấp trong
bài tập thể dục
theo hướng dẫn

HH5: Máy bay ù ù;
 Tay 5: Bắt chéo 2 tay
trước ngực; Bụng5: 2
tay đưa ra sau lưng cúi
gập người về phía
trước;Chân5: Ngồi tay
chống phía sau, 2 chân
thay nhau co duỗi;Bật 5:
Bật sang phải- bật lại
chỗ cũ/  N1: TCVĐ: Bắt
bướm/ N2: TCVĐ: Đàn
chuột con/ N3: TCVĐ:
Con quạ và con gà/  N4:
TCVĐ: Chó sói xấu tính

3-TC-
005

https://yo
utu.be/t3x
wRkqY7n

E

x 1

 HH6: Ngửi hoa;Tay 3:
Đưa hai tay lên cao- hạ
xuống;Bụng 1: Đứng
cúi gập người về phía
trước, tay gõ đầu gối;
Chân 5: Ngồi tay chống
phía sau, 2 chân thay
nhau co duỗi; Bật1: Bật
tại chỗ / N1: TCVĐ: Bắt
bướm/ N2: TCVĐ: Đàn
chuột con

3-TC-
006

https://yo
utu.be/E8
4rx4uR-

1c

x 1
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1

Thực hiện đủ các
bước của động tác
hô hấp trong bài
tập thể dục theo
hướng dẫn

N
D
C
T

Thực hiện đủ các
bước của động
tác hô hấp trong
bài tập thể dục
theo hướng dẫn

HH3: Thổi nơ bay; Tay
5: Đưa 2 tay ra trước- hạ
xuống; Bụng 4: Đứng
hai tay đưa lên cao,
nghiêng người sang 2
bên; Chân 1: Ngồi xổm
đứng lên; Bật 2: Bật tiến
về trước- lùi lại/ N1:
TCVĐ: Gieo hạt/ N2:
TCVĐ: Đuổi bóng/  N3:
TCVĐ: Lăn bóng

3-TC-
007

https://yo
utu.be/E8
4rx4uR-

1c

x 1

- Hô hấp 1: Gà gáy
- Tay 4: Đưa 2 tay sang
ngang- hạ xuống
- Bụng 5: Đứng hai tay
đưa lên cao, nghiêng
người sang 2 bên
- Chân 4: Đứng kiễng
chân
- Bật 4: Bật sang trái-
bật lại chỗ cũ/ TCVĐ:
N1: Ô tô và chim sẻ,
N2: Chèo thuyền, N3:
Máy bay

3-TC-
008

https://yo
utu.be/i3-
w813Jw6

E

x 1

'HH1: Thổi nơ bay;
Tay1: Đưa hai tay ra
trước- hạ xuống; Bụng1:
Đứng cúi gập người về
phía trước, tay gõ đầu
gối; Chân1: Ngồi xổm
đứng lên; Bật1: Bật tại
chỗ / TCVĐ: N1: Trời
nắng trời mưa, N2: Đuổi
bắt bóng, N3: Thỏ nhảy

x 1
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1

Thực hiện đủ các
bước của động tác
hô hấp trong bài
tập thể dục theo
hướng dẫn

N
D
C
T

Thực hiện đủ các
bước của động
tác hô hấp trong
bài tập thể dục
theo hướng dẫn

HH2: Thổi bóng bay,
hoặc thổi xà phòng; Tay
5: Co và duỗi hai
tay;Bụng 2: Đứng hai
tay đưa lên cao, nghiêng
người sang 2 bên;Chân
3: Đứng đưa từng chân
ra trước; Bật 5: Bật sang
phải- bật lại chỗ cũ/
TCVĐ: N1: Chim bay
cò bay, N2: Đuổi bóng,
N3: Lăn bóng

3-TC-
009 x 1

HH4: Tiếng còi tàu tu...
tu…; Tay 3: Bắt chéo 2
tay trước ngực
- Bụng 1: Đứng cúi gập
người về phía trước, tay
gõ đầu gối; Chân 2:
Dậm chân tại chỗ;Bật 3:
Bật-  tách chụm chân tại
chỗ/ TCVĐ: N1: Ô tô và
chim sẻ, N2: Cáo và thỏ

3-TC-
010 x 1

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận
động * * * * * * * * * * 0
* Vận động: đi, chạy * * * * * * 0

2

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi kiễng gót liên
tục 3m

K
Q
M
Đ Đi kiễng gót liên

tục  3m
Đi kiễng gót liên tục
3m/ TCVĐ: Đuổi bóng

3-TC-
011

https://yo
utu.be/Es
yagLE_E

u4

x 1
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3

Kiểm soát được
vận động đi thay
đổi tốc độ theo
đúng hiệu lệnh
khoảng 3-4 lần

K
Q
M
Đ Đi thay đổi tốc độ

theo hiệu lệnh

Đi thay đổi tốc độ theo
hiệu lệnh. TCVĐ: Lăn
bóng

3-TC-
012

https://yo
utu.be/8F
gUbq5W
VKw

x 1

4

Kiểm soát được
vận động đi liên
tục trong đường có
3-4 điểm zíc zắc
không chệch ra
ngoài

N
D
C
T Đi thay đổi

hướng theo 3-4
điểm zic zắc

Đi thay đổi hướng theo
3-4 điểm zic zắc/
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

3-TC-
013

https://yo
utu.be/2B
294ogSoE

Y

x 1

5

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi trong đường hẹp
3m x 0,2m

K
Q
M
Đ Đi trong đường

hẹp 3m x 0,2m

Đi trong đường hẹp 3m
x 0,2m TCVĐ: Lăn
bóng

3-TC-
014

https://yo
utu.be/Y-
mLp0dXh

Jw

x 1

6

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi trong đường hẹp
3m x 0,2m, đầu đội
túi cát

K
Q
M
Đ Đi trong đường

hẹp 3m x 0,2m,
đầu đội túi cát

Đi trong đường hẹp 3m
x 0,2m, đầu đội túi cát/
TCVĐ: Lăn bóng

x 1

7

Kiểm soát được
vận động chạy liên
tục trong đường
rộng 50cm, có 3-4
điểm zíc zắc không
chệch ra ngoài

K
Q
M
Đ Chạy thay đổi

hướng theo 3-4
điểm zic zắc

Chạy thay đổi hướng
theo 3-4 điểm zic zắc
(đưỡng zic zăc rộng 50
cm, khoảng cách mỗi
điểm zic zắc cách nhau
2m)/ TCVĐ:Gấu và ong

3-TC-
015

https://yo
utu.be/jcp
RIia_Q7o

x 1

8 Chạy thay đôi tốc
độ theo hiệu lệnh K

Q
M
Đ Chạy thay đôi tốc

độ theo hiệu lệnh

Chạy thay đôi tốc độ
theo hiệu lệnh/ TCVĐ:
Bắt bướm

https://yo
utu.be/lRn
mjASs-
1w

x 1

9 Lăn bóng bằng
chân N

D
C
T Lăn bóng bằng

chân

Trẻ quan sát và thực
hành chơi lăn bóng bằng
chân/ TCVĐ: Đuổi bóng

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T
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-
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24
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Chạy được 15m
liên tục theo hướng
thẳng K

Q
M
Đ Chạy 15m liên

tục theo hướng
thẳng

Chạy 15m liên tục theo
hướng thẳng/ TCVĐ:
Chim bay cò bay

3-TC-
016

https://youtu.be/0vVfnas7uno

x 1

11

Giữ được thăng
bằng, phối hợp
nhịp nhàng với bạn
khi thực hiện vận
động đi ghép đôi

Vận động đi ghép
đôi

Cô hướng dẫn trẻ chơi
trò chơi: Đi ghép đôi/
TCVĐ: Đuổi bóng

x 1

12 Đá bóng ra xa
được khoảng 1,5m Đ

P Trò chơi đá bóng Trò chơi đá bóng.
TCVĐ: Bắt bướm x 1

* Vận động: bò, trườn, trèo * * * * * * * 0

13

Bò/trườn theo
hướng thẳng trong
đường hẹp (3m x
0,4m) không chệch
ra ngoài

K
Q
M
Đ

Bò trong đường
hẹp (3m x 0,4m)

Bò trong đường hẹp (3m
x 0,4m) TCVĐ: chó sói
xấu tính

3-TC-
017

https://yo
utu.be/Dw
23egMAP

HA

x 1

Trườn theo
hướng thẳng
trong đường hẹp
(3m x 0,4m)

Trườn theo hướng thẳng
trong đường hẹp (3m x
0,4m)/ TCVĐ: Ô tô và
chim sẻ

x 1

14

Bò theo đường zíc
zắc (rộng 50cm, có
3-4 điểm zic zắc,
mỗi điểm cách
nhau 2,5m) không
chệch ra ngoài

N
D
C
T

Bò theo đường
zíc zắc (rộng
50cm, có 3-4
điểm zic zắc, mỗi
điểm cách nhau
2,5m)

Bò theo đường zíc zắc
(rộng 50cm, có 3-4 điểm
zic zắc, mỗi điểm cách
nhau 2,5m). TCVĐ:
Đuổi bóng

3-TC-
018

https://yo
utu.be/0A
29mTDW

jCo

x 1

15

Bò chui qua cổng
(cao 40cm, rộng
40cm) không chạm
cổng

N
D
C
T Bò chui qua cổng

(cao 40cm, rộng
40cm)

Bò bằng bàn tay cẳng
chân, chui qua cổng
(cao 40cm, rộng 40cm) /
TCVĐ: Nhảy qua suối

3-TC-
019

https://yo
utu.be/gU
1c6XWW

jbY

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T
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0
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10
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1
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/1
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-
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16
/1
2-
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13
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/1
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2-
23
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24
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3

24
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4
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https://youtu.be/0vVfnas7uno
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Giữ được thăng
bằng khi bước lên,
xuống bục cao
30cm

N
D
C
T Bước lên, xuống

bục cao 30cm

Bước lên, xuống bục
cao 30cm/  TCVĐ: lăn
bóng

x 1

Luyện tập: Bước lên,
xuống bục cao 30cm/
TCVĐ: Cáo và thỏ

x 1

* Vận động: tung, ném, bắt * * * * * * * * 0

17

Tung bắt bóng với
cô 3 lần liền không
rơi bóng với
khoảng cách 2,5 m

K
Q
M
Đ Tung bóng với cô

ở khoảng cách xa
2,5m

Tung và bắt bóng với cô
ở khoảng cách xa 2,5m/
TCVĐ: Đuổi bóng

3-TC-
020

https://yo
utu.be/95
XalrAF5

MI

x 1

18

Tự đập và bắt bóng
nẩy được 3 lần liên
tiếp (đường kính
bóng 18cm)

K
Q
M
Đ  Đập bắt bóng

(đường kính bóng
18cm)

 Đập bắt bóng (đường
kính bóng 18cm)/
TCVĐ: Bắt bướm

x 1

19

Ném được trúng
đích ngang ở
khoảng cách xa
1,5m bằng 1 tay

K
Q
M
Đ

Ném trúng đích
ngang ở khoảng
cách xa 1,5m
bằng 1 tay

Ném trúng đích ngang
bằng 1 tay( đích xa
1,5m)/ TCVĐ: Bắt
bướm

3-TC-
021 x 1

20
Ném xa bằng 1 tay
về phía trước theo
khả năng TL

H
D Ném xa bằng 1

tay
Ném xa bằng 1 tay
/TCVĐ: Bắt bướm

3-TC-
022

https://yo
utu.be/jE
YjmhOjjb

M

x 1

21

Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
đi trong đường hẹp
3m x 0,2m, ném xa
bằng 1 tay về phía
trước theo khả
năng

TL
H
D

Đi trong đường
hẹp 3m x 0,2m,
ném xa bằng 1
tay

Đi trong đường hẹp 3m
x 0,2m, ném xa bằng 1
tay/ TCVĐ: Đuổi bóng

x 1

22
Ném xa bằng 2 tay
về phía trước theo
khả năng TL
H
D Ném xa bằng 2

tay
Ném xa bằng 2 tay /
TCVĐ: Đàn ong x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T
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Biết phối hợp
chuyền bắt bóng 2
bên theo hàng
ngang nhịp nhàng

N
D
C
T Chuyền bắt bóng

2 bên theo hàng
ngang

Chuyền bắt bóng 2 bên
theo hàng ngang/
TCVĐ: Chim bay cò
bay

3-TC-
023

https://yo
utu.be/K
MjnZafh
KT8

x 1

24

Biết phối hợp
chuyền bắt bóng 2
bên theo hàng dọc
nhịp nhàng

N
D
C
T Chuyền bắt bóng

2 bên theo hàng
dọc

Chuyền bắt bóng 2 bên
theo hàng dọc/TCVĐ: Ô
tô và chim sẻ

x 1

* Vận động: bật, nhảy * * * * * * 0

25
Bật nhảy tại chỗ 3-
5 lần liên tiếp đúng
kỹ thuật TL

H
D

Bật nhảy tại chỗ Bật nhảy tại chỗ .
TCVĐ: Quả bóng nảy

3-TC-
024

https://yo
utu.be/qA

H-
6FclDpQ

x 1

26
Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bật tiến về phía
trước

N
D
C
T Bật tiến về phía

trước
Bật tiến về phía trước/
TCVĐ: Quả bóng nảy

3-TC-
025

https://yo
utu.be/iL_
SkoV1pW

o

x 1

27
Giữ được thăng
bằng cơ thể khi
thực hiện vận động
bật xa 25 cm

N
D
C
T

Bật xa 25 cm Bật xa 25 cm/ TCVĐ:
Quả bóng nảy

3-TC-
026

https://yo
utu.be/Q
Mr9hfy1n

P0

x 1

28

Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

TL
H
D

Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

Trò chơi vận động: * * * * * * * * * * * 0

Bóng bay

https://doc
s.google.c
om/docu

ment/d/13
jc3vPcsrO
HhP4rm5

TKh-
FC1lIzS

W4oD/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd

=true

x 1

x 1

Lăn bóng

https://doc
s.google.c
om/docu

ment/d/1S
FeFRhC3
0DoxrvY
0FEzMF

Y8o4DUd-
TxR/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr

ue

x 1

x 1

x 1

Băt vịt con
https://ww
w.mamno
n.com/ne
wsDetails.
aspx?topi
cID=6215

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ
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, BH

KÍNH
YÊU
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Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

TL
H
D

Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

Băng chuyền
https://dri
ve.google.
com/file/d
/1g7jBd3
LCCGC2
W3qibJOJ
2x3fT7W
ZOAUg/v
iew?usp=s
haring

x 1

 Bắt bướm

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
W1MWB
Mo9ryBY
XZ1OGcl
qilT2Z3o

u-
1yj/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s

d=true

x 1

x 1

x 1

Lá và gió
http://mna
.hoankiem
.edu.vn/lie
n-he/tai-
lieu/tro-
choi-van-
dong-
ngoai-troi-
la-va-gio-
chu-de-
thuc-
vat.html

x 1

Ném bóng vào non
https://dri
ve.google.
com/file/d
/13xw8bL
jNLFzrFC
UPHUsI9
pRSUYX
xZhp1/vie
w?usp=sh
aring

x x 2

Gấu và ong

https://doc
s.google.c
om/docu

ment/d/1_
6UyiC_m
A0V5--
0VQ-

rMUBKA
fXi_M838
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd

=true

x 1

x 1

x 1

Mèo và chim sẻ

http://mua
xuan.vn/t
hu-vien-

tai-
lieu/meo-
va-chim-

se-
c65a167.h

tml

x 1
x 1

x 1

Cá sấu lên bờ

https://dri
ve.google.
com/file/d
/1Rt9Lr_h
eVvZ6fSv
u7VxGH
CJbOuPY

Y-
XE/view?
usp=drive

_link

x 1
x 1

x 1

Cây cao cỏ thấp

https://mn
thanhmin
h.vinhphu
c.edu.vn/g
iao-an/tro-
choi-van-
dong-cay-
cao-co-
thap-

c19907-
1081163.a

spx

x 1

x 1

x 1
Trời tối trời sáng http://ma

mnon.co
m/newsD
etails.aspx
?topicID=
66259

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
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GÌ+ 22/12
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https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13xw8bLjNLFzrFCUPHUsI9pRSUYXxZhp1/view?usp=sharing
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Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

TL
H
D

Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

Gieo hạt

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=mpqf
THRMG-
s

x 1
https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=mpqf
THRMG-
s

x 1
https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=mpqf
THRMG-
s

x 1

Ô tô và chim sẻ

https://dri
ve.google.
com/file/d
/1q5UlPF
yyjKXu8
mV0qeQk
GIITqjGi
mggS/vie
w?usp=sh

aring

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

Đuổi bóng

https://doc
s.google.c
om/docu

ment/d/1R
uNzKJso5
0bswMrr
DFIvEKo
Oc7MRD
fmH/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr

ue

x 1

x 1

x 1
Ném bóng vào băng
dính

https://pin
.it/7zUJV

gcd1

x 1

x 1

Đá bóng https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1_
QkOLbizc
aXIeOzC
pQt-
Zbib812s
6b6k/edit?
usp=shari
ng&ouid=
11571690
53382903
62532&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Đàn ong
https://doc
s.google.c
om/docu

ment/d/1n
iDPY9fM
ueh9kJYg-
N_3khx2f
V6MDWc
0/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s

d=true

x 1

x 1

Bắt bướm https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
W1MWB
Mo9ryBY
XZ1OGcl
qilT2Z3o
u-
1yj/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1
Hái quả https://mn

giathuong
.longbien.
edu.vn/tro-
choi-cho-
be/tro-
choi-hai-
qua/ctmb/
4798/332
603

x 1

Cáo và thỏ

https://mn
giathuong
.longbien.
edu.vn/tro-
choi-cho-
be/tro-
choi-hai-
qua/ctmb/
4798/332

604

x 1

x 1
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https://drive.google.com/file/d/1q5UlPFyyjKXu8mV0qeQkGIITqjGimggS/view?usp=sharing
https://pin.it/7zUJVgcd0
https://docs.google.com/document/d/1_QkOLbizcaXIeOzCpQt-Zbib812s6b6k/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true
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Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

TL
H
D

Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

Cáo và thỏ

https://mn
giathuong
.longbien.
edu.vn/tro-
choi-cho-
be/tro-
choi-hai-
qua/ctmb/
4798/332

604

x 1

x 1

Nhảy qua suối

https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=Nx7
Zmk8wlv

U

x 1

x 1

x 1

Băng chuyền https://dri
ve.google.
com/file/d
/1g7jBd3
LCCGC2
W3qibJOJ
2x3fT7W
ZOAUg/v
iew?usp=s
haring

x 1

Chuyền bóng bằng giấy

https://dri
ve.google.
com/file/d
/1R_KsrL
vAEORX
wbdFql6

AJRDLCa
9lNEk7/vi
ew?usp=d
rive_link

x 1

x 1

x 1

Chèo thuyền https://ww
w.youtube
.com/watc
h?v=VEp
g3w3NEE
o

x 1
Trò chơi dân gian: * * * * * * * * * * * 0

Chi chi chành chành

https://doc
s.google.c
om/docu

ment/d/16
nX3fWgZ
OEcg1hS
9UEf2wV
ZCkX7kn
fIi/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&

sd=true

x 1
x 1

x 1

x 1

Kéo cưa lừa xẻ

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
WQ1XN6
cYZcxxK
krIjRatve
DrIEPV6
CfK/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr

ue

x 1

x 1

Dung dăng dung dẻ

https://doc
s.google.c
om/docu

ment/d/1q
KTaJK7
MOt4N--
gZSLoDD
4MXPGG
u0hft/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr

ue

x 1

x 1
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https://drive.google.com/file/d/1g7jBd3LCCGC2W3qibJOJ2x3fT7WZOAUg/view?usp=sharing
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Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

Dung dăng dung dẻ

https://doc
s.google.c
om/docu

ment/d/1q
KTaJK7
MOt4N--
gZSLoDD
4MXPGG
u0hft/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr

ue

x 1

x 1

Nu na nu nống

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1Il
edtDbPk3
Nd1wu5r
3hdkaYs6
XXCiaZn/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

x 1

x 1

x 1

Cướp cờ

https://ww
w.faceboo
k.com/sha
re/v/TjxiR
Sw69Ut7
FECv/?mi
bextid=w
8EBqM

x 1

x 1

x 1

Rồng rắn lên mây
https://yo
utu.be/BV
T7fXroD
TE?featur
e=shared

x 1

Oẳn tù tì

http://mua
xuan.vn/t
hu-vien-

tai-
lieu/meo-
va-chim-

se-
c65a167.h

tml

x 1

x 1

Bịp mắt bắt dê

https://ww
w.faceboo
k.com/sha
re/v/9PpY
s4KHttSV
14iD/?mi
bextid=w
8EBqM

x 1

x 1

Ếch ở dưới ao

https://dri
ve.google.
com/file/d
/1S0_BuS
ynnyFeK
Nnnb5OS
3rdLxoyL
x7Be/vie
w?usp=dri
ve_link

x 1

x 1

x 1

x 1
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https://www.facebook.com/share/v/TjxiRSw69Ut7FECv/?mibextid=w8EBqM
https://youtu.be/BVT7fXroDTE?feature=shared
https://www.facebook.com/share/v/9PpYs4KHttSV14iD/?mibextid=w8EBqM
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vận động củng cố
các tố chất vận
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Chơi các trò chơi
vận động, thông
qua các trò chơi
vận động củng cố
các tố chất vận
động cho trẻ

Lộn càu vồng
https://yo
utu.be/-

pwRfwQ-
PP6

x 1

x 1

x 1

Mèo đuổi chuột

https://yo
utu.be/Wb
1QegQ0d
eI?si=cDf
5Vjprwhe
BJXDO

x 1

x 1

Kéo co

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1z
rL7l09sx
QcTDUv
FEHMyb
d_mfv0V
L0mj/edit
?usp=shar
ing&ouid
=1157169
05338290
362532&r
tpof=true
&sd=true

x 1

x 1

Nhảy lò cò

https://mn
thuytiencu
chi.hcm.e
du.vn/tro-
choi-dan-
gian/tro-

choi-nhay-
lo-

co/ctmb/4
4910/351

202

x 1

x 1

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón
tay, phối hợp tay - mắt * * * * * * * * * 0

29
Thực hiện được
vận động xoay tròn
cổ tay K

Q
M ĐXoay tròn cổ tay

 Quan sát, trò chuyện,
trải nghiệm chơi với
giấy

x 1

30
Thực hiện được
vận động gập, đan
ngón tay vào nhau K

Q
M
Đ Co duỗi các ngón

tay, đan các ngón
tay vào nhau

Chơi trò chơi co duỗi
các ngón tay, đan các
ngón tay vào nhau

x 1

31 Vẽ được hình tròn
theo mẫu K

Q
M
Đ Vẽ hình tròn theo

mẫu

Quan sát, trò chuyện để
vẽ khuôn mặt bạn trai,
bạn gái

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh để vẽ ông
mặt trời

x 1
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https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://youtu.be/Wb1QegQ0deI?si=cDf5VjprwheBJXDO
https://docs.google.com/document/d/1zrL7l09sxQcTDUvFEHMybd_mfv0VL0mj/edit?usp=sharing&ouid=115716905338290362532&rtpof=true&sd=true


31 Vẽ được hình tròn
theo mẫu K

Q
M
Đ Vẽ hình tròn theo

mẫu
Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, đồ chơi
để vẽ vòng  tròn tặng
bạn

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, đồ chơi
để vẽ bánh xe ô tô

x 1

32

Bước đầu làm quen
với việc sử dụng
kéo cắt thẳng được
một đoạn 10cm

K
Q
M
Đ Cắt thẳng một

đoạn 10cm

Quan sát, trò chuyện
theo mẫu để cắt giải dài
làm mưa

x 1

33 Xếp chồng được 8-
10 khối không đổ K

Q
M
Đ Xếp chồng các

hình khối khác
nhau

Xếp chồng 8-10 khối tạo
thành công trình: Cổng,
nhà, tường bao.

x 1

Xếp 8-10 khối tạo thành
ngôi nhà của bé

3-TC-
029

https://yo
utu.be/GI
q_jwCMZ

JY

x 1

34 Cài cởi cúc to

N
D
C
T

Cài, cởi cúc to
Tập cài, cởi cúc áo 3-TC-

030

https://yo
utu.be/Y8
4cVt9CIe

Q

x 1
Quan sát, thực hành:
Tập
cài, cởi cúc áo

x 1

35

Bước đầu biết sử
dụng bút tô vẽ
nguệch ngoạc một
số hình đơn giản
hoặc theo ý thích

N
D
C
T Tập sử dụng bút

vẽ nguệch ngoạc

Vẽ mưa x 1

Vẽ bánh dày x 1

Tập sử dụng bút vẽ
nguệch ngoạc x 1
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Bước đầu biết sử
dụng bút tô vẽ
nguệch ngoạc một
số hình đơn giản
hoặc theo ý thích

N
D
C
T Tập sử dụng bút

vẽ nguệch ngoạc
Vẽ hoa cánh tròn x 1

Vẽ rau bắp cải x 1

Vẽ các loại quả tròn x 1

36 Biết xâu luồn dây
hoa

Biết xâu luồn dây
hoa

Xâu luồn dây hoa bằng
 nắp chai

x 1

N
D
C
T Trẻ thực hành xâu luồn

dây hoa
3-TC-
028 x 1

37

Bước đầu làm quen
với việc sử dụng
kéo cắt thẳng được
một đoạn 10cm

N
D
C
T Cắt giấy thẳng

một đoạn dài
10cm

Cắt giấy thẳng một đoạn
dài 10cm

3-TC-
027

https://youtu.be/DXhZTs3JUas x 1

38 Xé - dán giấy dài
khoảng 10cm N

D
C
T

Xé - dán giấy

Xé dải giấy làm tóc búp
bê x 1
Thực hành: Xé giấy
thành
dải làm tóc búp bê, làm
quả cầu giấy, xé vụn, xé
dải trang trí, làm diều…

x 1

Xé dải giấy làm mưa x 1

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe * * * * * * * * * 0
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi
của chúng đối với sức khỏe * * * * * * * * * 0

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

16

https://youtu.be/DXhZTs3JUas
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Trẻ được chăm sóc
sức khỏe, dinh
dưỡng theo khoa
học

N
D
C
T

Trẻ được chăm
sóc sức khỏe,
dinh dưỡng theo
khoa học từ các
món ăn

VĐT: Bóc trứng chim
cút/ làm muối lạc vừng/
tuốt rau ngót/ bóc quýt

3-TC-
036 x 1

Cháo thịt bò khoai tây 3-TC-
037 x 1

Cháo gà nấm hương, hạt
sen

3-TC-
038

https://yo
utu.be/LC
yAUyCm
5yM

x 1

Súp thịt bò khoai tây cà
rốt

3-TC-
039 x 1

Nấu cháo cho trẻ tiêu
chảy

3-TC-
041 x 1

40

Nói đúng tên một
số thực phẩm quen
thuộc, sẵn có tại
địa phương

TL
H
D

Nhận biết tên gọi
một số thực phẩm
quen thuộc tại
bếp ăn nhà
trường

Quan sát, trò chuyện
nhận biết  tên gọi một số
thực phẩm từ thực vật (
các loại quả, củ, rau..)
(Quan sát cây khế)

x 1

Quan sát, trò chuyện
nhận biết tên gọi một số
thực phẩm từ động vật (
cá, tôm, của,…gà vịt..)

x 1
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Phân biệt được
màu sắc, kích

thước, hình dạng,
mùi vị của một số
thực phẩm thông
thường, sẵn có tại

địa phương

TL
H
D

Nhận biết màu
sắc, kích thước,
hình dạng, mùi vị
của một số thực
phẩm quen thuộc

Quan sát, trò chuyện
qua tranh, qua thực tế để
nhận biết màu sắc, kích
thước, hình dạng, mùi vị
của một số thực phẩm
quen thuộc ngày Tết

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm
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Phân biệt được
màu sắc, kích

thước, hình dạng,
mùi vị của một số
thực phẩm thông
thường, sẵn có tại

địa phương

TL
H
D

Quan sát trò chuyện về
đặc điểm, mùi vị của
bánh trung thu (Bánh
nướng, bánh dẻo)

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh, qua thực tế để
nhận biết màu sắc, kích
thước, hình dạng, mùi vị
của một số thực phẩm
quen thuộc ở trường
MN

x 1

Màu sắc, mùi vị
một số thực phẩm
gần gũi

5E: Pha nước quất/ nước
chanh/ tách ngô/ gói xôi
bằng lá

x 1

Thí nghiệm: Túi
lọc cà phê

Thứ 2-  Quan sát túi lọc
cà phê

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1v
XHBQSz
KlDW3m
Reasac8o
mpp1WE
T8b40/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1
Thứ 3-  làm phẳng bộ

lọc cà phê

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/12
HVv2l7v
mVpBC2
Z236UCO
I-
PTKUwN
4t4/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Thứ 4-   vẽ màu
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1x
tRxIzf0Z
UYWS6Z
2-
SKmU_k
W39iMg7
it/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Thứ 5-  Làm thí nghiệm
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/10
Gp8HFkG
U1Xji7Kj
oPDWsR
4hUtGzJf
DU/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Thứ 6- Cắt trang trí
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
ARl1yg02
a9zlV9rcc
ete5PTtSi
DjZUUI/e
dit?usp=s
haring&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1
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Biết được tên một
số món ăn quen
thuộc hàng ngày,
sẵn có tại địa
phương

N
D
C
T Tên gọi một số

món ăn quen
thuộc

Quan sát, trò chuyện
qua tranh, qua thực tế để
nhận biết tên gọi một số
món ăn quen thuộc như
rau luộc, thịt kho, cá
rán,…

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh, qua thực tế để
nhận biết tên gọi một số
món ăn quen thuộc như
canh, món kho, món xào

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Video
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link
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https://docs.google.com/document/d/1vXHBQSzKlDW3mReasac8ompp1WET8b40/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Biết ý nghĩa của
việc ăn để giúp cơ
thể cao lớn, khỏe
mạnh. Hình thành
thái độ vui lòng
chấp nhận và có
hứng thú trong ăn
uống, không kén
chọn thức ăn

TL
H
D

Giá trị dinh
dưỡng của một số
loại thực phẩm

Trải nghiệm: Lợi ích từ
hạt lạc (Làm quen một
số thực phẩm: Lạc,
vừng, dầu ăn)

x 1

Quan sát tranh ảnh, lô tô
một số loại thực phẩm
giàu chất đạm (tôm, cua,
cá, thịt…)

x 1

Quan sát, trò chuyện
nhận biết nhận biết tên
gọi, giá trị dinh dưỡng
mốt số thực phẩm giàu
chất bột đường như gạo,
ngô ,khoai, sắn

x 1

Quan sát tranh ảnh, lô tô
một số loại thực phẩm
giàu chất Vitamin và
khoáng chất (rau cải, rau
su hào, cà rốt…)

x 1

Thí nghiệm màu
từ rau củ

Thứ 2: Quan sát bắp cải thảo
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Q4wSwy
UzlRco4R
_Bk1RaLj
w9SoQY
R0B9/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 3: Quan sát làm thí
nghiem nhuộm màu

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1y
cIVnJaH
NYVEAN
_aJ53t8Vf
4CDYBka
me/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Thứ 4: Quan sát kết quả
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1P
Evg0dKsq
h6tfmS2U
JrMJKk_f
h8MMsA
0/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Thứ 5: Quan sát kết quả
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/15
2r9pu8C4
51mXktC
_T-
gz7O7JJP
pCpVY/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Thứ 6:  Quan sát kết quả
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1E
wrMf0Bt
Vuv9D5
Mkpi3crq
0mXDBz
h-
J2/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Trải nghiệm: Bé bóc
tách bắp ngô x 1

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt * * * * * 0
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https://docs.google.com/document/d/1Q4wSwyUzlRco4R_Bk1RaLjw9SoQYR0B9/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Bước đầu làm quen
với các thao tác rửa
tay bằng xà phòng.
Biết rửa tay bằng
xà phòng với sự
giúp đỡ của người
lớn

K
Q
M
Đ

Bước đầu làm
quen với các thao
tác rửa tay bằng
xà phòng. Biết
rửa tay bằng xà
phòng với sự
giúp đỡ của
người lớn

Tập rửa tay bằng xà
phòng theo 6 bước

3-TC-
048

https://yo
utu.be/G8
7o60v7T6

k

x 1

Luyện tập rửa tay bằng
xà phòng x 1

Có thói quen rửa tay
bằng xà phòng x 1

45

Bước đầu làm quen
với các thao tác lau
mặt. Biết lau mặt
với sự giúp đỡ của
người lớn

K
Q
M
Đ Làm quen thao

tác lau mặt

Dạy trẻ thao tác lau mặt 3-TC-
049

https://yo
utu.be/6P
znwmijhe

A

x 1

Luyện tập thao tác lau
mặt x 1

46 Biết súc miệng
bằng nước muối K

Q
M
Đ Tập súc miệng

bằng nước muối

Dạy trẻ súc miệng bằng
nước muối

3-TC-
050

https://yo
utu.be/Rul
WrXpoHJ

w

x 1

Luyện tập súc miệng
bằng nước muối x 1

Có thói quen súc miệng
bằng nước muối x 1

47

Biết tháo tất, cởi
quần áo với sự
giúp đỡ của người
lớn

K
Q
M
Đ Cởi mặc quần áo

đơn giản

Có kỹ năng cài, cởi cúc
áo to trang phục mùa
thu

x 1

Biết tháo tất, cởi mặc
quần áo mùa đông x 1

48

Biết thể hiện bằng
lời nói về nhu cầu
ăn, ngủ, vệ sinh cá
nhân

N
D
C
T Diễn đạt nhu cầu

cá nhân

Biết diễn đạt nhu cầu cá
nhân x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
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Biết thể hiện bằng
lời nói về nhu cầu
ăn, ngủ, vệ sinh cá
nhân

N
D
C
T Diễn đạt nhu cầu

cá nhân Biết nói với cô khi có
nhu cầu cá nhân x 1

49 Nhận diện đúng đồ
dùng cá nhân Đ

P

Nhận diện đúng
đồ dùng cá nhân

Nhận diện và gọi tên ký
hiệu cá nhân trên ca,
cốc….

x 1

Ký hiệu cá nhân

Rèn luyện, nhận biết và
gọi tên ký hiệu cá nhân x 1

Biết dùng đúng ký hiệu
cá nhân x 1

50
Biết tự xúc ăn và
sử dụng bát, thìa,
cốc đúng cách. K

Q
M
Đ Cách sử dụng bát,

thìa, cốc

Dạy trẻ cách sử dụng
bát, thìa

3-TC-
051 x 1

Luyện tập cách sử dụng
bát, thìa x 1

Biết tự xúc ăn x 1

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe * * * * 0

51
Có một số hành vi
tốt trong ăn uống
khi được nhắc nhở K

Q
M
Đ

Mời cô, mời bạn
khi ăn

Mời cô, mời bạn trước
khi ăn

3-TC-
052 x 1

Không đùa
nghịch làm đổ vãi
thức ăn

Nhắc nhở trẻ không đùa
nghịch làm đổ vãi thức
ăn trong khi ăn

x 1

Hướng dẫn trẻ ngồi vào
bàn ngay ngắn để ăn
cơm

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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51
Có một số hành vi
tốt trong ăn uống
khi được nhắc nhở K

Q
M
Đ

Không kén chọn
thức ăn, ăn hết
suất

Động viên trẻ ăn hết
xuất, không kén chọn
thức ăn

x 1

52
Biết chọn thực
phẩm ngon có lợi
cho sức khỏe TL

H
D Chọn thực phẩm

ngon có lợi cho
sức khỏe

Quan sát, trò chuyện để
trẻ biết lựa chọn một số
loại quả ngon

x 1

Quan sát, trò chuyện,
thảo luận về một số loại
bánh, kẹo

x 1

53

Biết chấp nhận và
thực hiện được một
số hành vi tốt trong
vệ sinh phòng bệnh
khi được nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Trò chuyện qua
tranh ảnh về một
số biểu hiện khi
ốm và cách giữ
gìn sức khỏe mùa
thu, mùa đông.

Quan sát, xem video, trò
chuyện qua tranh ảnh về
một số biểu hiện khi ốm
và cách giữ gìn sức khỏe
mùa thu

x 1

Trò chuyện qua tranh
ảnh, xem video về một
số biểu hiện khi ốm và
cách giữ gìn sức khỏe
mùa đông

x 1

Đi vệ sinh đúng
nơi quy định

Rèn cho trẻ đi vệ sinh
đúng nơi quy định khi ở
trong lớp và những nơi
công cộng

x 1

Bỏ rác đúng nơi
quy định

Quan sát, trò chuyện và
hướng dẫn trẻ bỏ rác
đúng nơi quy định (Rác
tái chế-không tái chế
được)

3-TC-
053 x 1

54

Có khả năng nhận
biết trang phục
theo thời tiết. Bước
đầu tập mặc quần
áo

N
D
C
T

Nhận biết trang
phục theo thời
tiết. Bước đầu tập
mặc quần áo

Lựa chọn trang phục
theo thời tiết và bước
đầu tập mặc quần áo.

3-TC-
054

https://youtu.be/4uI0xvp20AM x 1
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55 Có khả năng nhận biết một số biểu hiện  khi ốm. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu

K
Q
M
Đ Nhận biết một số

biểu hiện khi ốm

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh để nhận
biết một số biểu hiện khi
ốm

x 1

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh * * * 0

56

Nhận ra và biết
tránh vật dụng
nguy hiểm khi
được nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Một số đồ vật gây
nguy hiểm (ổ
cắm điện, vật sắc
nhọn, vật gây
cháy nổ….)

Quan sát, trò chuyện về
một số đồ vật gây nguy
hiểm (ổ cắm điện)

3-TC-
055

https://yo
utu.be/16J
mKp-
RnMA

x 1

Quan sát, trò chuyện về
 một số loại rác nguy
hiểm như những đồ sắc,
nhọn, truyền nhiễm dịch
bệnh

x 1

Quan sát, trò chuyện về
một số đồ vật gây nguy
hiểm ( vật sắc nhọn)

x 1

57

Nhận ra và biết
tránh nơi nguy
hiểm khi được
nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Nhận ra và biết tránh
nơi nguy hiểm khi
được nhắc nhở

Quan sát, nhận biết qua
 tranh ảnh một số khu
vực nguy hiểm, ô nhiễm
như khu tập trung rác

x 1

Một số khu vực
nguy hiểm trong
trường\mầm non

Quan sát cầu thang lan
can

https://
docs.go
ogle.co
m/docu
ment/d/
1U_LD6
cxkZjVct
W0XSxa
alga8Yz0
wRx76/e
dit?usp=
sharing
&ouid=1
1055143
1471759
120869
&rtpof=t
rue&sd=
true

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
U_LD6cx
kZjVctW
0XSxaalg
a8Yz0wR
x76/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x

Quan sát các cây hoa có
gai trong sân trường

https://
docs.go
ogle.co
m/docu
ment/d/
1U_LD6
cxkZjVct
W0XSxa
alga8Yz0
wRx76/e
dit?usp=
sharing
&ouid=1
1055143
1471759
120869
&rtpof=t
rue&sd=
true

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
U_LD6cx
kZjVctW
0XSxaalg
a8Yz0wR
x76/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x

Quan sát khu vực bể cát,
nước

https://
docs.go
ogle.co
m/docu
ment/d/
1qoQ5o
Kuc_r1Y
s5iE-
_p6h3gc
bORJvSP
d/edit?u
sp=shari
ng&ouid
=110551
4314717
5912086
9&rtpof
=true&s
d=true

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1q
oQ5oKuc
_r1Ys5iE-
_p6h3gcb
ORJvSPd/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x

Quan sát hòn non bộ
https://
docs.go
ogle.co
m/docu
ment/d/
13nzwte
pdCeZgc
C-
41tnfbC
0WtWy
wCt7X/e
dit?usp=
sharing
&ouid=1
1055143
1471759
120869
&rtpof=t
rue&sd=
true

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1I
1WPjhT_
sdue5mb
CW0egH
TJXRDM
i1O73/edi
t?usp=sha
ring&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x
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57

Nhận ra và biết
tránh nơi nguy
hiểm khi được
nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Một số khu vực
nguy hiểm trong
trường\mầm non

 Quan sát các hẻm
ngách, cống rãnh trong

trường

https://
docs.go
ogle.co
m/docu
ment/d/
1iN1kK0
1lCrptB8
ZDD_uD
vkqrV5JI
uVrx/edi
t?usp=s
haring&
ouid=11
0551431
4717591
20869&r
tpof=tru
e&sd=tr
ue

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1i
N1kK01l
CrptB8Z
DD_uDvk
qrV5JIuV
rx/edit?us
p=sharing
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

58

Biết tránh một số
hành động nguy
hiểm khi được
nhắc nhở

K
Q
M
Đ

Những việc làm
có thể gây nguy
hiểm cho bản
thân (cười đùa
khi ăn uống dễ
gây sặc, ngậm hột
hạt, tự ý uống
thuốc/ ăn thức ăn
lạ, không leo trèo
bàn ghế , lan can,
không theo người
lạ,…)

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, clip
những việc làm có thể
gây nguy hiểm cho bản
thân

x 1

59

Biết và thực hiện
được một số quy
tắc an toàn đơn
giản

Đ
P

Một số quy tắc an
toàn đơn giản (
quy tắc đi lên
xuống cầu thang,
chờ người lớn
đưa sang
đường,…)

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, clip một
số quy tắc an toàn đơn
giản khi tham gia
phương tiện giao thông

x 1

Một số kĩ năng
thoát hiểm khi có
cháy xảy ra

5 E: Kĩ năng thoát hiểm
khi có cháy x 1

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC * * * * * * * * * * * 0
A. Khám phá
khoa học * * * * * 0

1. Các bộ phận cơ thể con người * 0

60

Biết sử dụng các
giác quan để xem
xét, tìm hiểu đối
tượng (nhìn, nghe,
ngửi, sờ…để nhận
ra đặc điểm nổi bật
của đối tượng)

K
Q
M
Đ

Trò chuyện về
các giác quan và
chức năng của
các giác quan

Trò chuyện, quan sát về
chức năng của mắt

3-NT-
057

https://yo
utu.be/tg
HvGUJFh

ik

x 1

Trò chuyện về chức
năng của mũi x 1

Quan sát, trò chuyện,
thực hành về chức năng
của tay

x 1
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60

Biết sử dụng các
giác quan để xem
xét, tìm hiểu đối
tượng (nhìn, nghe,
ngửi, sờ…để nhận
ra đặc điểm nổi bật
của đối tượng)

K
Q
M
Đ

Trò chuyện về
các giác quan và
chức năng của
các giác quan

Trò chuyện về chức
năng của miệng x 1

Trò chuyện, quan sát về
chức năng của chân x 1

- Quan sát, trò chuyện,
chơi trò chơi khám phá
đôi bàn tay
- Trò chơi: in hình bàn
tay

x 1

61

Họ và tên, tuổi,
giới tính và ngày
sinh nhật của bản
thân

TL
H
D

Họ và tên, tuổi,
giới tính và ngày
sinh nhật của bản
thân

Trò chuyện về tên gọi,
tuổi, giới tính, ngày sinh
nhật của bản thân

x 1

62 Dáng vẻ bên ngoài
của bản thân TL

H
D Dáng vẻ bên

ngoài của bản
thân

Bạn trai và bạn gái x 1

63

Biết một số bộ
phận của cơ thể và
chức năng của
chúng

TL
H
D Một số bộ phận

cơ thể và chức
năng của chúng

Quan sát, trò chuyện về
tên gọi, đặc điểm, chức
năng của một số bộ
phận cơ thể

x 1

Quan sát, trò chuyện,
chơi trò chơi với đôi bàn
chân, đôi bàn tay để biết
tác dụng của nó

x 1

64

Bố mẹ sinh ra tôi
và tôi được bố mẹ
và người thân trong
gia đình yêu
thương chăm sóc,
nuôi dưỡng và lớn
lên

TL
H
D

Bố mẹ sinh ra tôi
và tôi được bố
mẹ và người thân
trong gia đình
yêu thương chăm
sóc, nuôi dưỡng
và lớn lên

Quan sát, trò chuyện,
tìm hiểu qua hình ảnh,
clíp về sự quan tâm,
chăm sóc của các thầy
cô trong trường MN

x 1
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64

Bố mẹ sinh ra tôi
và tôi được bố mẹ
và người thân trong
gia đình yêu
thương chăm sóc,
nuôi dưỡng và lớn
lên

TL
H
D

Bố mẹ sinh ra tôi
và tôi được bố
mẹ và người thân
trong gia đình
yêu thương chăm
sóc, nuôi dưỡng
và lớn lên

Quan sát, trò chuyện,
tìm hiểu qua hình ảnh,
clíp về sự quan tâm,
chăm sóc của những
người thân trong gia
đình

x 1

2. Đồ vật:
* Đồ dùng, đồ
chơi

* * * 0
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Biết một số đặc
điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ

dùng, đồ chơi quen
thuộc

N
D
C
T

Đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử
dụng đồ dùng, đồ chơi

E2,3: Khám phá nguyên
vật liệu làm tủ (
giường,nồi, phích)

x 1

Quan sát, trò
chuyện về

đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách
sử dụng đồ dùng
tái chế từ giấy
(Chong chóng

giấy)

Thứ 2: Quan sát chong
chóng giấy

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
UWD3Qr
64rxF_ll
MNfityKv
42_KVxc
Jws/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Thứ 3: Quan sát các
kiểu chong chóng giấy

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1-
Ahg0BVF
5QDo8pT
_-
99K8QOo
UYzIs_Ct
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1
Thứ 4: Quan sát tìm
hiểu tốc độ quay của
chong chóng

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1l
aLP1Yru
B1KB_Y
MMzYSJ
oQQr9Hj
NpNzf/edi
t?usp=sha
ring&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Thứ 5: Quan sát tìm
kiếm nguyên liệu có thể
làm chong chóng

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/15
BH18ZR-
aKdDyfcv
mukRScu
V69W7lJl
4/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Thứ 6: Tập làm chong
chóng

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
AgRdrIch
y9plqVH
Qt9IXLVf
foE5qapS
K/edit?us
p=sharing
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát và trò
chuyện

về một số đồ
dùng, đồ chơi
làm từ chai lọ
nhựa (Chậu cây
từ NVL tái chế).

Thứ 2: Quan sát các
chậu cây xanh trong sân
trường

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1y
WrfcVIZ
LEmzI-
BNjIcTyZ
z_26yaE4-
R/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1
Thứ 3: Quan sát tìm
hiểu về chất liệu các loại
chậu cây

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1k
E-
AY8Sgd2
GZWsiG5
w90UJLT
c674a2pR
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1
Thứ 4: Chọn và tìm
nguyên vật liệu tái chế
để làm chậu cây

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1i
_RAZyii
XzwYoU
nJd6SGJ
Ociz0QZe
lHM/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1
Thứ 5: Quan sát thực
hành làm chậu cây

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1d
x41Loatg
4h9Xwk-
ORuNvO
dSNJvVo
UUY/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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https://docs.google.com/document/d/1UWD3Qr64rxF_llMNfityKv42_KVxcJws/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-Ahg0BVF5QDo8pT_-99K8QOoUYzIs_Ct/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yWrfcVIZLEmzI-BNjIcTyZz_26yaE4-R/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Biết một số đặc
điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ

dùng, đồ chơi quen
thuộc

N
D
C
T

Quan sát và trò
chuyện

về một số đồ
dùng, đồ chơi
làm từ chai lọ
nhựa (Chậu cây
từ NVL tái chế). Thứ 6: Thực hành trồng

cây vào chậu

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Xv7By2r5
nSu50F_z
9H_YUD
2QCEuHf
yGw/edit?
usp=shari
ng&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

 5E. Quan sát, trò
chuyện tìm hiểu về
nguyên vật liệu tái chế/

x 1

Quan sát đồ chơi
trung thu

Quan sát cửa hàng bán
đèn lồng/ mặt lạ/ x 1

Quan sát cửa hàng bán
bánh trung thu x 1

Quan sát đèn lồng/ mặt
lạ trung thu/ Đèn sao x 1

Quan sát đầu lân/ trông
hội trung thu x 1
Quan sát cách sử dụng,
trải nghiệm rước đèn
lồng/ múa sư tử

x 1

Quan sát đồ chơi
ngoài trời tại sân

trường

 Quan sát cầu trượt
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
KpmZ2rb
5ecgkZn2
Xtr8YiM
SOu7Xl5
x-
S/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Quan sát nhà bóng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1g
omduC7I
mPLqdzK
o4KwJ7a
8qg4NN-
DEI/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát thang dây
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1b
53BSuUQ
UG5IUMr
d4WdIYj
S2Inj_su
UK/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

 Quan sát xích đu
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Q-
ewf1wUB
z5aGlf0uu
tvwBKGZ
e6ec4Bw/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Đồ chơi liên hoàn ngoài
trời

3-NT-
058

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1P
LlUp1ID
WPRWp
Om4Clt8
S7c22VQ
fx2MA/ed
it?usp=sh
aring&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Tìm hiểu về các
dồ dùng của bếp
ăn của nhà trường

 Quan sát khu vực nhà
bếp

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1d
gj41w09g
ghjbR_uT
heIcE4Z8i
zyuFVL/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Hoạt động của cô nuôi
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/15
5HnbJac
WfXBdF
Qp_YO77
dHIhtEsL
B63/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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https://docs.google.com/document/d/1KpmZ2rb5ecgkZn2Xtr8YiMSOu7Xl5x-S/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dgj41w09gghjbR_uTheIcE4Z8izyuFVL/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Biết một số đặc
điểm nổi bật và
cách sử dụng đồ

dùng, đồ chơi quen
thuộc

N
D
C
T

Tìm hiểu về các
dồ dùng của bếp
ăn của nhà trường

Quan sát tủ hấp cơm
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
HTQKH-
Y9h0DZc
Yg0oQkE
gB4qIQW
NyidY/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát tủ hấp khay bát
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1_
lFh0NVJ
ZTyPQ7D
eOYRv0F
QSeR60V
2ko/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Quan sát tủ đựng nồi
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
KWMPM
jEWKgU
xSmoZM
CfHKbUP
PhkzcPfE/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

66

Biết làm thử
nghiệm đơn

giản với sự giúp đỡ
của người lớn để
quan sát tìm hiểu

đối tượng

Đ
P

Chiếc đồng hồ
cát

Thứ 2: Quan sát đồng
hồ cát

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1I
qax89tzs
m8Mspas
oERK036
IMkA2pij
P/edit?usp
=sharing
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Thứ 3: Quan sát cát ẩm
cát khô

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1f
RnSQD6-
ynkifWcz
YCNbTN
BhbP9rm
Qko/edit?
usp=shari
ng&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

 Thứ 4: Tìm hiểu đồ
dùng làm đồng hồ cát

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/19
6u47z3tW
PsLajVPd
fOlEcVP7
Ry8DZeX
/edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 5:  Quan sát các
bước làm đồng hồ cát

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1i
vXfB4py5
_Em0ygG
jwG3iyfoI
Ayui05P/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 6: Thực hành làm
đồng hồ cát

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1k
F-
fzwuW0Z
aTMv8IS
wwOzDl_
L0wUMs
Pa/edit?us
p=sharing
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1
Làm thử nghiệm
đơn giản
với sự giúp đỡ
của người lớn để
quan sát tìm hiểu
đối tượng

 5E Làm thí nghiệm
giấy thấm nước và
không thấm nước

x 1

* Phương tiện giao thông * 0
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Biết tên, đặc điểm,
công dụng của một
số PTGT quen
thuộc

N
D
C
T

Tên, đặc điểm,
công dụng của
một số PTGT
quen thuộc

 - Quan sát, trò chuyện
về tên gọi đặc điểm,
công dụng của một số
PTGT đường bộ
(KPKH: Xe đạp)
- Trò chơi: Đội nào giỏi,
bé khéo tay,…

3-NT-
059

https://yo
utu.be/TU
cZfK1DD

wM

x 1
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https://docs.google.com/document/d/1Iqax89tzsm8MspasoERK036IMkA2pijP/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Biết tên, đặc điểm,
công dụng của một
số PTGT quen
thuộc

N
D
C
T

Tên, đặc điểm,
công dụng của
một số PTGT
quen thuộc Quan sát, trò chuyện tên

gọi đặc điểm, công dụng
của xe máy

x 1

Quan sát thuyền
bè nổi trẻn sông

Quan sát mô hình bè
nổi( Xốp, chai nhựa, lá
cây...)

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1e
AQ0p5Q6
HXgJrm6
Yu6UAgd
rTLz9FkF
ln/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1
Quan sát các NVL làm
mô hình bè nổi

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
GfWYBO
QIarpfZv
y_iNneK
A0cbqEC
2Y7-
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát thuyền  giấy
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1h
qrbmU7S
3j-
Nw8OaRj
3OZrN4D
8qdKpRQ
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát thuyền lá
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1x
LMEF-
q6uKnrrb
g6lbzguQ
CJK2x2Y
_bF/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

E2,3: Khám phá nguyên
vật liệu làm bè
nổi/thuyền/phao/tàu
thủy

x 1

Bé chơi thả thuyền
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1q
fbJlpw_R
Lyxiieqcn
AOf_YYo
qA8-
Grc/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Máy bay giấy

Quan sát máy bay giấy
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1q
5zHsMxP
SqoeSrfg
NLp7mG
p3isYH6Z
1_/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Quan sát mô hình máy
bay( làm từ hộp sữa)

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
KG34wR
0tRUg-
yALwzve
8da8ZCx
TpslcL/ed
it?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát các NVL làm
máy bay giấy, mô hình
máy bay

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1B
uSXZjIMt
8mwM_P
GuRakw
X-7I_6-
MfHF/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

 Bé quan sát bầu trời
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1r
3PUYyeb
f-
YxQahCL
J0_k-
lZFjIY2T
cM/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Phi máy bay giấy
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
WizcuEm
zn1vZoV
VYnNP-
S_4Dm4
QOKaLp/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1
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67

Biết tên, đặc điểm,
công dụng của một
số PTGT quen
thuộc

N
D
C
T

Máy bay giấy

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, clip, đồ
chơi máy bay biết tên
gọi đặc điểm, công dụng
của một số PTGT đường
hàng không

x 1

* Luật lệ giao
thông * 0

68

Làm quen một số
qui định đơn giản
của Luật lệ giao
thông đường bộ

TL
H
D

Làm quen một số
qui định đơn giản
của Luật lệ giao
thông đường bộ

Quan sát, trò chuyện,
làm quen một số qui
định đơn giản của Luật
lệ giao thông đường bộ
như ( đi bộ đi trên vỉa
hè, đi bên phải
đường…)

x 1

69

Làm quen các tín
hiệu đèn giao
thông và các hành
vi văn minh khi
tham gia các PTGT

TL
H
D

Làm quen các tín
hiệu đèn giao
thông và các
hành vi văn minh
khi tham gia các
PTGT

Quan sát, trò chuyện,
chơi trò chơi đèn tín
hiệu giao thông, và biết
một số hành vi  văn
minh khi tham gia các
PTGT

x 1

Giữ gìn an toàn khi
đi trên các PTGT

Giữ gìn an toàn
khi đi trên các
PTGT

Quan sát qua hình ảnh,
clip trò chuyện về cách
giữ gìn an toàn khi tham
gia giao thông như: Đội
mũ bảo hiểm; đi đúng
phần đường; đi theo tín
hiệu đèn…

x 1

70
Làm quen với một
số biển báo giao

thông TL
H
D Quan sát một số

biển báo giao
thông

Quan sát đèn tín hiệu
giao thông

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1E
CIbkXfJz
2UQnakx
hKxMA8
TC5YAo
msA9/edit
?usp=shar
ing&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Quan sát biển báo dành
cho người đi bộ

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1jr
CSUjoCZ
tcv_58olj
qYNaHJz
V-
iDjz_/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát biển báo cấm
người đi bộ

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1j
HzBh_yQ
e1tZ9sDL
KCb_zL8
ZLM3M
WY2B/ed
it?usp=sh
aring&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát biển báo dừng
lại

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Kggfhett
wCszjAG
FBSbMEe
BHlei60G
g9/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

30

https://docs.google.com/document/d/1ECIbkXfJz2UQnakxhKxMA8TC5YAomsA9/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


70
Làm quen với một
số biển báo giao

thông TL
H
D Quan sát một số

biển báo giao
thông

Quan sát ngã tư đường
phố

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
XEHRwx
bEydTIX
h6WOdzn
TfJAeyaC
nvPX/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

3. Động vật * 0

71
Biết đặc điểm nổi
bật và ích lợi của
con vật quen thuộc N

D
C
T Đặc điểm nổi bật

và ích lợi của con
vật quen thuộc

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video về
con vật nuôi trong gia
đình

3-NT-
060

https://yo
utu.be/US
dAMByi5

6U

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, clip về
tên gọi đặc điểm nổi bật
và ích lợi, nơi sống của
một số con vật sống
trong rừng

x 1

5E. Tìm hiểu  về con
cua / con cá

3-NT-
061

https://yo
utu.be/iilo
Oqp4ljQ

x 1

Chơi trò chơi: Con gì
kêu x 1

Chơi trò chơi: Con gì
biến mất x 1

Chơi trò chơi: đoán con
vật để biết tên gọi của
một số con vật

x 1

* Thực vật * 0

Chơi trò chơi:
Phân loại một số
cây hoa, rau củ,
quả quen thuộc

5E: Thí nghiệm sự đổi
màu của nước bắp cải
tím

x 1
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Chơi trò chơi:
Phân loại một số
cây hoa, rau củ,
quả quen thuộc

5E-Thí nghiệm sự đổi
màu của hoa/  Quan sát -
khám phá  về tên gọi
đặc điểm nổi bật và ích
lợi của bông hoa hồng/
hoa cúc

3-NT-
062

https://yo
utu.be/Z9
5JJcoHI1

g

x 1

Quan sát qua tranh ảnh,
clip, tham quan thực tế
để trò chuyện về tên gọi
đặc điểm nổi bật và ích
lợi của một số loại quả
quen thuộc

x 1

Thí nghiệm: Pháo
hoa trong nước

Thứ 2: Quan sát về các
đồ dùng để làm thí
nghiệm pháo hoa trong
nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1T
brKH-
xTWaSw
d51K3RP
cOfgbmX
4zGHRB/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1
Thứ 3: Thí nghiệm cho
dầu ăn vào cốc nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1L
kPOJtaIO
BUbLzO
WHy03g6
JYtSgr6B
8U/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1
Thứ 4: Nhỏ giọt màu
vào cốc dầu ăn và nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1if
NLyEUox
V86_xys
Kry2gm
WM9uEX
JhAY/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1
Thứ 5: Quan sát cho
viên C sủi vào cốc hỗn
hợp dầu ăn, nước, màu

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/12
D_ftlTyc
Tm-
M1dC25z
TpUFUC
xof2cnM/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1
Thứ 6: Trẻ thực hành thí
nghiệm- Pháo hoa trong
nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1a
yNEN_Dj
A3CHJ7C
Ct-
ygCO74A
xs5PFSx/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát vườn
hoa

 quan sát cây hoa cúc
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1z
t3wMTQz
9WvzmAI
Lidm_CR
6AoiYAU
U9a/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

quan sát cây phượng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1f
GCddX7
O-nes0Qa-
LSV_MQ
bJzqbyKv
Uu/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

 Quan sát cây hoa hồng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1x
z4oY9O
WsXGzk
mDuJDFj
6wCVBk
2ppE9k/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát cây hoa cánh
bướm

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/19
lDsFBlvb
5lfb4jRpL
oBbZvpo
H4SJlFm/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

 Quan sát cây hoa giấy
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1L
ayvOk_E
Tgv6Nxo
qAvUdO0
B4gsMBy
ays/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

32

https://docs.google.com/document/d/1TbrKH-xTWaSwd51K3RPcOfgbmX4zGHRB/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zt3wMTQz9WvzmAILidm_CR6AoiYAUU9a/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


Quan sát cây ăn
quả

quan sát cây khế
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
GJ2ghDB
vl_6qhQlz
oUUfDqy
6YQkAD
n3D/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

quan sát cây vú sữa
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1n
ih8lu6Ah
L5GAGiL
GpUR2D
pZN7qpo
HyC/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát cây quất
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1y
JChPux75
k5d8O60z
Ak8Mq-
aUmUgs
O6s/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

 Quan sát cây mít
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
YcALXx8
KoZfmsl4
cx4Ejakg
AUMqg8
WuB/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

 Quan sát cây hồng xiêm
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1v
XDkDs5C
_9LwAih
yduIxjNp
10U2L2C
Qz/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Quan sát một số
loại rau

quan sát cây rau cải
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1y
G0FG4i1
GSlhihtA
y_5ZlUO
FBSZPu
WO0/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

quan sát rau bắp cải
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1P
4OJI6ujF
0BNqD7j
FmXeW_
m_8xHSc
V78/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát rau ngót
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1z
olKGbp_d
5f5xFOW
hPHS9ZL
TuLGcaS
0X/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

 Quan sát rau muống
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1T
P3mGPu
VdJuWK
Mt-
IqBDJvH
yrXhVJ2y
U/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1
Quan sát rau củ, quả (Cà
rốt, củ cải, quả mướp,
quả bí)

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1u
rjD1V39C
gkbboQ5l
YYqJ5IQ
SWtmwF
Ru/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Biết được mối liên
hệ đơn giản giữa

con vật, quen thuộc
với môi trường
sống. Cách chăm
sóc bảo vệ chúng

N
D
C
T

Quan sát con vật
nuôi trong gia

đình

 Quan sát con mèo
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1i
Z1dPOhT
nJNBEeK
X1xQRH
cAtrVGw
40FW/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát con gà trống
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
NuIvJ679
BUmZLq
hzI-
FqXhGEu
uRXKm4
V/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1
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Quan sát con chó
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/11
Zof9pi-
UH05oVo
dwA2ooH
NPgNTm
5VkQ/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát con vịt
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/11
L-OqGd-
4l38lnLV
3Ga7ulA2
7F0wQO
LR/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1
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N
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https://docs.google.com/document/d/1GJ2ghDBvl_6qhQlzoUUfDqy6YQkADn3D/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yG0FG4i1GSlhihtAy_5ZlUOFBSZPuWO0/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iZ1dPOhTnJNBEeKX1xQRHcAtrVGw40FW/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


Biết được mối liên
hệ đơn giản giữa

con vật, quen thuộc
với môi trường
sống. Cách chăm
sóc bảo vệ chúng

N
D
C
T

Quan sát con vật
nuôi trong gia

đình
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Quan sát con con lợn
con

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1T
ugBlYrlu
buP-
R3t81Ah7
qghs2kq_
Rfq/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Quan sát con vật
sống dưới nước

Quan sát con cá
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1e
kr0h02Pe
GgmdEN
WxZlGJd
4a1zTWt
BN-
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát các loài cá
quen thuộc

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1I
JN_WNrt
LXuXstx
VObe-
2fO5OXy
N1wIS/ed
it?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

 Quan sát phân loại một
số loài  cá

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Ad_qLV
wZfZJvv
WHorWb
WX8DZS
Xvw6dzp/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát một số con vật
sống dưới nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1F
2M3fCIc
UxaLuda
QFhqcFsj
WqKvQ5
QC-
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Bé thích ăn gì
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1c
yFp3Yt8a
BY5C8K
x7gfWzI
mqL-
YsXOyI/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát ườn cổ
tích (Con vật

sống trong rừng)

 Xem một số bức tranh
về động vật sống trong
rừng

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
wHABjLf
2o-
HAHsQW
FKE1jMZ
gvekQiFn
_/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Xếp hột hạt thành con
vật sống trong rừng

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1v
JqF3X_0
YrFL1icr
H1pvUino
LAS-
010H/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát con voi
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1i
0GmiQ-
S2PGrsv1
bwSwF_a
duXLGmf
1p3/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Quan sát con hổ
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1C
8yPOawa
3MwME
mZS9Eh_
HdGu_Dl
GY_WA/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát con hươu cao
cổ

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1z
s-Dcj-
MMw6fhj
bk4rvPl0_
XZ_bBw
Pz5/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

5E. Thí nghiệm lọc
nước sạch x 1
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https://docs.google.com/document/d/1ekr0h02PeGgmdENWxZlGJd4a1zTWtBN-/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1wHABjLf2o-HAHsQWFKE1jMZgvekQiFn_/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Biết được mối liên
hệ đơn giản giữa
cây quen thuộc với
môi trường sống.
Cách chăm sóc bảo
vệ chúng

N
D
C
T

Mối liên hệ đơn
giản giữa, cây với
môi trường sống
và cách chăm sóc
bảo vệ

Quan sát, trò chuyện
mối liên hệ đơn giản
giữa, cây với môi trường
sống và cách chăm sóc
bảo vệ

x 1

4. Một số hiện tượng tự nhiên* Thời tiết, mùa: * * 0

75

Biết một số hiện
tượng nắng mưa,
nóng, lạnh và ảnh
hưởng của nó đến
sức khỏe, sinh hoạt
của trẻ

N
D
C
T

Quan sát cảnh
quan mùa hè

- Quan sát, xem video
về mùa hè, những hành
vi đúng sai, hoạt động
của con người về mùa
hè
- Trò chơi: Chọn đúng
trang phục, mùa hè bé
cần làm gì,…

3-NT-
064 x 1

Quan sát bầu trời, thời
tiết mùa hè

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
QpoRNN
hH5KAq
VuixpNR
DkwMFm
jOGY0M
7/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1
Quan sát trang phục
mùa hè

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/15
pPiXcH3
GaOiVZu
RqERVfp
5bX807O
4nQ/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát cây phượng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1o
OCO6AF
RGo99T3
nGzwz_Z
pSa1cx9v
Gsj/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Quan sát cây lộc vừng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Hayda7M
Pa_uCwb
q7sYotv9
7Tzm-
wEKjW/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát vườn trường
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1v
sDtmxKkl
QUjJy3-
ev0nnk4O
vxPK9cX
G/edit?us
p=sharing
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

 Hiện tượng nắng
mưa, nóng, lạnh
và ảnh hưởng của
nó đến sức khỏe,
sinh hoạt của trẻ

Quan sát, trò chuyện
bầu trời mùa đông

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
KQu4e0J
EYMiEcT
xsIWPvfI
o6eQajKi
6-
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1
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https://docs.google.com/document/d/1QpoRNNhH5KAqVuixpNRDkwMFmjOGY0M7/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Biết một số hiện
tượng nắng mưa,
nóng, lạnh và ảnh
hưởng của nó đến
sức khỏe, sinh hoạt
của trẻ

N
D
C
T

 Hiện tượng nắng
mưa, nóng, lạnh
và ảnh hưởng của
nó đến sức khỏe,
sinh hoạt của trẻ

Trò chuyện về thời tiết
mùa thu và sự ảnh
hưởng của nó đến sức
khỏe, sinh hoạt con
người

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/10
TE6JWfh
dXwu-
YgUyShJ
8tVrN5FZ
Rm7M/ed
it?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

0

Quan sát, trò chuyện
bầu trời mùa thu

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1x
0jgSey70
XFUc6LL
rCWVHw
4X16Sjtef
D/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

0

Quan sát cảnh quan
mùa xuân

Quan sát bầu trời thời
tiết mùa Xuân.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1i
9OhoDRb
j4ddW8W
KKGSV6
YUHnW8
n1_ht/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát cây và hoa
mùa xuân.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
KQu4e0J
EYMiEcT
xsIWPvfI
o6eQajKi
6-
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

trải nghiệm trồng cây
mùa Xuân.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/10
TE6JWfh
dXwu-
YgUyShJ
8tVrN5FZ
Rm7M/ed
it?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát bong bóng xà
phòng

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1x
0jgSey70
XFUc6LL
rCWVHw
4X16Sjtef
D/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Quan sát chùm bóng và
trải nghiệm bơm bóng.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1T
T4whzlG
M23BtItF
06oa5oPa
2aFZVs3j
/edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1
* Các mùa trong
năm * * 0
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Nhận biết một số
đặc điểm đặc trưng
của mùa trong năm TL

H
D

Nhận biết một số
đặc điểm đặc
trưng của mùa
trong năm

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video
những dấu hiệu nổi bật
của mùa xuân

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, video
những dấu hiệu nổi bật
của mùa xuân

x 1

Quan sát không
khí chuẩn bị têt
Nguyên đán

 Quan sát chợ tết
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1h
pASmRdv
FVdF0uu
hRdWL9
A2ChDc
Ghdop/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1
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https://docs.google.com/document/d/1i9OhoDRbj4ddW8WKKGSV6YUHnW8n1_ht/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hpASmRdvFVdF0uuhRdWL9A2ChDcGhdop/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Nhận biết một số
đặc điểm đặc trưng
của mùa trong năm TL

H
D

Quan sát không
khí chuẩn bị têt
Nguyên đán

Thăm quan gian hàng
trang trí chợ Tết.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1L
cHVJnMg
gW8Lb61
sM9bAG1
E-
NhICCD-
M/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

 Chuẩn bị những mặt
hàng cho ngày Tết.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1Z
qfgS7hC
meGbs9Z
ZqXcww
MEEYQ
H9wK_p/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Sắp xếp trang trí gian
hàng.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
ww-
viWF1Fc
uBc05oSi
1gfK4Oq
Gtxsp59/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Trải Nghiệm Hội chợ
Tết

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1C
6R0srH22
u5kNeQFi
hQluio_x
9rzAAkW
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

77
Các hoạt động của
con người thay đổi
theo mùa TL

H
D

Các  đồ dùng của
con người  sử
dụng trong các
hoạt động của
mùa hè

E2,3: Khám phá chất
liệu làm diều/ chong
chóng/mũ/ô

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, clip về
các hoạt động của con
người trong mùa hè

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, clip về
các hoạt động của con
người trong mùa đông

x 1

Quan sát, trò chuyện về
các hoạt động của con
người trong mùa xuân

x 1

* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng * 0
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78
Biết một số dấu
hiệu nổi bật của
ngày và đêm N

D
C
T Một số dấu hiệu

nổi bật của ngày
và đêm

Quan sát, trò chuyện về
một số hình ảnh ngày và
đêm

3-NT-
064

https://youtu.be/jdnpUoXpTcU x 1

*Nước * * 0

79

Biết một số nguồn
nước trong sinh
hoạt hàng ngày.
Ích lợi của nước
với đời sống con
người, con vật, cây

N
D
C
T

Biết một số
nguồn nước trong
sinh hoạt hàng
ngày. Ích lợi của
nước với đời
sống con người,
con vật, cây

Quan sát, trò chuyện về
một số nguồn nước
trong sinh hoạt hàng
ngày

3-NT-
065

https://youtu.be/Fdu1R4pSOo8 x 1

Trò chuyện về sự cần
thiết của nước đối với
con người, cây cối và
động vật

x 1

Trò chuyện , quan sát về
vật chìm vật nổi trong
nước/ 5E: Thí ngiệm
nước ngọt nước mặn

x 1

80
Cách giữ gìn
nguồn nước sạch
và tiết kiệm nước TL

H
D Cách giữ gìn

nguồn nước sạch
và tiết kiệm nước

Quan sát và trò chuyện
về nước, cách bảo vệ
nguồn nước sạch và tiết
kiệm nước

x 1

81 Một số đồ vật chìm-
nổi trong nước TL
H
D Thí nghiệm vật

chìm- nổi trong
nước (HĐNT)

Thứ 2: Quan sát vật
chìm trong nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1q
RBrzhe36
GxXT6N
9IUNb9P
VI6jRzjhI
X/edit?us
p=sharing
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Thứ 3: Quan sát các vật
nổi trong nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/10
OUq-
C2zJHJSk
eyDNFw
EzKcKzZ
ePvUCz/e
dit?usp=s
haring&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 4: Dự đoán vật
chìm nổi trong nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1B
M1hqn1A
aEF5QG
QV2Pyul
qZTG2C
BchMI/ed
it?usp=sh
aring&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 5: Thí nghiệm vật
chìm- nổi trong nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1_
jXrHwVZ
NKBS3ut
d3wzQAu
ElTLXrjw
Kp/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1
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https://docs.google.com/document/d/1qRBrzhe36GxXT6N9IUNb9PVI6jRzjhIX/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/10OUq-C2zJHJSkeyDNFwEzKcKzZePvUCz/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


81 Một số đồ vật chìm-
nổi trong nước TL

H
D Thí nghiệm vật

chìm- nổi trong
nước (HĐNT) Thứ 6: Quan sát kết quả

vật chìm - nổi trong
nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1h
UBuy3R6
a2iQeCy
N1twpvU
CA0AFkx
wyp/edit?
usp=shari
ng&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Quan sát trò chuyện về
đất, đá, sỏi/5E: Thí
nghiệm vật chìm vật nổi
trong nước

0

* Không khí, ánh
sáng * 0

82

Có một số hiểu biết
về nguồn ánh sáng
trong sinh hoạt
hàng ngày

N
D
C
T

Một số nguồn
ánh sáng trong
sinh hoạt hàng
ngày

- Quan sát, trò chuyện
về một số nguồn ánh
sáng trong sinh hoạt
hàng ngày( KPKH:
Nước )
- Trò chơi: Đong nước,
vật chìm vật nổi

3-NT-
066

https://youtu.be/Fdu1R4pSOo8 x 1

* Đất, đá, cát, sỏi * 0

83
Biết một vài đặc

điểm, tính chất của
đất,đá, cát, sỏi N

D
C
T

Đặc điểm chung,
tính chất nổi bật
của đất, đá, cát,

sỏi

Quan sát, trò chuyện về
đặc điểm chung, tính
chất nổi  bật của đất

3-NT-
067

https://youtu.be/KzWzblqDJ1k x 1

Quan sát khu
chơi với cát-

nước

Quan sát đất x 1
Thưc hành "Bé trồng
cây " x 1

Quan sát đá, sỏi x 1

Quan sát cát x 1

Bé chơi với cát, đá, sỏi x 1
B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán * * * * * * * * * * 0
1. Nhận biết số đếm, số lượng * * * * * * * 0
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https://docs.google.com/document/d/1hUBuy3R6a2iQeCyN1twpvUCA0AFkxwyp/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


84

Quan tâm đến số
lượng và biết đếm
trên các đối tượng
giống nhau, đếm
đến 5 và đếm theo
khả năng

K
Q
M
Đ

Đếm theo khả
năng, đếm trên
đối tượng trong
phạm vi 5

 Đếm trên đối tượng
trong phạm vi 2 và đếm
theo khả năng

3-NT-
068

https://yo
utu.be/gR
uQIjTPsG

M

x 1

Đếm trên đối tượng
trong phạm vi 3

3-NT-
069

https://yo
utu.be/Rn
T_e3CNt

XM

x 1

Đếm trên đối tượng
trong phạm vi 4

3-NT-
070

https://yo
utu.be/IX
SzHUz7L

g0

x 1

Đếm trên đối tượng
trong phạm vi 5 và đếm
theo khả năng

3-NT-
071

https://yo
utu.be/b-
Pwt2bZC

0A

x 1

85
Nhận biết, phân
biệt được 1 và
nhiều N

D
C
T Nhận biết, phân

biệt 1 và nhiều
Nhận biết, phân biệt 1
và nhiều

3-NT-
072

https://yo
utu.be/hN
LpZqwW

oxo

x 1

86

Có khả năng so
sánh số lượng hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 5
bằng các cách khác
nhau và nói được
các từ: bằng nhau,
nhiều hơn, ít hơn

K
Q
M
Đ

So sánh số lượng
hai nhóm đối
tượng trong phạm
vi 5 bằng các
cách khác nhau

So sánh hai nhóm đối
tượng trong phạm vi 3

3-NT-
073

https://yo
utu.be/M8
YQ87ken

XQ

x 1

So sánh số lượng hai
nhóm đối tượng trong
phạm vi 4

3-NT-
074

https://yo
utu.be/pv
ShXSIoU

24

x 1

So sánh số lượng hai
nhóm đối tượng trong
phạm vi 5

3-NT-
075

https://yo
utu.be/T8
3Dek87Dr

E

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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87

Biết gộp, tách và
đếm hai nhóm đối
tượng cùng loại có
tổng trong phạm vi
5

K
Q
M
Đ

Gộp, tách và đếm
hai nhóm đối
tượng cùng loại
có tổng trong
phạm vi 5

Gộp, tách và đếm hai
nhóm đối tượng cùng
loại có tổng trong phạm
vi 3

3-NT-
076

https://yo
utu.be/FP

2-
aMy_9IY

x 1

Gộp, tách và đếm hai
nhóm đối tượng cùng
loại có tổng trong phạm
vi 4

3-NT-
077

https://yo
utu.be/6U
dWmZO
NnCo

x 1

Gộp, tách và đếm hai
nhóm đối tượng cùng
loại có tổng trong phạm
vi 5

3-NT-
078

https://yo
utu.be/9U
3ge68M1

YE

x 1

2. Xếp tương ứng * 0

88
Có khả năng xếp
tương ứng 1 - 1,
ghép đôi N

D
C

TXếp tương ứng 1
- 1, ghép đôi Ghép đôi tương ứng 1-1 3-NT-

079 x 1
3. Sắp xếp theo
quy tắc * * * * 0

89

Nhận ra được quy
tắc sắp xếp của 2
đối tượng (AB) và
tiếp tục thực hiện
sao chép lại

K
Q
M
Đ

Xếp xen kẽ (AB)

Chơi  xếp xen kẽ 2 đối
tượng (AB) theo tên gọi

3-NT-
080

https://yo
utu.be/S-
Gb2K6J5

ZE

x 1

HD quan sát, thực hành
xếp xen kẽ: Quần - áo x 1

HD quan sát, thực hành
xếp xen kẽ: Sản phẩm
của nghề nông

x 1

Trò chơi: Bé thông minh x 1

Trò chơi: Bé sáng tạo x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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ồn
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Mã hóa
Video
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link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

41



89

Nhận ra được quy
tắc sắp xếp của 2
đối tượng (AB) và
tiếp tục thực hiện
sao chép lại

K
Q
M
Đ

Xếp xen kẽ (AB) HD quan sát, thực hành
xếp xen kẽ: To- nhỏ x 1

HD quan sát, thực hành
xếp xen kẽ: Bạn trai-
bạn gái

x 1

HD quan sát, thực hành
xếp xen kẽ: 2  phương
tiện giao thông

x 1

HD quan sát, thực hành
xếp xen kẽ: Cao- thấp x 1

Gợi ý, khuyến khích trẻ
sáng tạo theo ý thích x 1

4. So sánh , đo
lường * * 0

90
 So sánh 2 đối
tượng dài hơn và
ngắn hơn

N
D
C
T So sánh 2 đối

tượng dài hơn và
ngắn hơn

 So sánh dài- ngắn của 2
đối tượng

3-NT-
081

https://yo
utu.be/p1J
sYytcBJg

x 1

91
So sánh hai đối
tượng cao hơn và
thấp hơn N

D
C
T  So sánh hai đối

tượng cao hơn và
thấp hơn

 So sánh cao- thấp của 2
đối tượng

3-NT-
082

https://yo
utu.be/UQ
l6-faLvG8

x 1

 Ôn tập so sánh cao-
thấp của 2 đối tượng x 1

92
So sánh hai đối
tượng bằng nhau N

D
C
T So sánh hai đối

tượng bằng nhau
 Biết so sánh hai đối
tượng bằng nhau x 1

93
So sánh rộng- hẹp
của 2 đối tượng N

D
C
T So sánh rộng-

hẹp của 2 đối
tượng

 So sánh rộng- hẹp của 2
đối tượng

3-NT-
083

https://yo
utu.be/v7
QrM5VY

eEA

x 1

5. Nhận biết hình dạng * * * 0

TT Mục tiêu  chủ đề
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94

Nhận biết, gọi tên
các hình: hình
vuông, hình tròn,...
và nhận dạng các
hình đó trong thực
tế

K
Q
M
Đ

Nhận biết, gọi tên
các hình: hình
vuông, hình
tròn,... và nhận
dạng các hình đó
trong thực tế

Nhận biết, gọi tên các
hình: hình vuông- hình
tròn

3-NT-
084

https://yo
utu.be/g2
5t1AArK

80

x 1

Ôn tập nhận biết, gọi tên
các hình: hình vuông-
hình tròn

x 1

Nhận biết, gọi tên các
hình: hình tam giác-
hình chữ nhật

3-NT-
085 x 1

Ôn tập nhận biết, gọi tên
các hình: hình tam giác-
hình chữ nhật

x 1

Ôn tập nhận biết, gọi tên
các hình: hình vuông,
hình chữ nhật, hình tam
giác, hình tròn

x 1

95
 Sử dụng các hình,
hình học để chắp
ghép TL

H
D Sử dụng các hình,

hình học để chắp
ghép

Biết sử dụng các hình,
hình học để chắp ghép,
chơi trò chơi với hình để
ghép ngôi nhà 1 tầng, 2
tầng…

x 1

Biết sử dụng các hình,
hình học để chắp ghép,
chơi trò chơi với hình để
ghép con mèo, con
thỏ…

x 1

Biết sử dụng các hình,
hình học để chắp ghép,
chơi trò chơi với hình để
ghép hình ô tô tải,
thuyền buồm… (Ghép
thuyền buồm)

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian * 0

96

Nhận biết  phía
trên - phía dưới -
phía trước - phái
sau, của bản thân

N
D
C
T

Nhận biết  phía
trên - phía dưới -
phía trước - phái
sau, của bản thân

Nhận biết  phía trên -
phía dưới của bản thân.

3-NT-
087

https://yo
utu.be/U0
Zly_qQfm

I

x 1

97
Nhận biết tay phải
- tay trái của bản
thân N

D
C
T Nhận biết tay

phải - tay trái của
bản thân

Quan sát nhận biết tay
phải - tay trái của bản
thân

x 1

98 Nhận biết mùa và
đặc trưng của mùa N

D
C
T

Thời tiết mùa thu

Quan sát bầu trời- ghi
chép kết quả

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/13
Ha5YfxI
H4GFa2I
2_RwqY2
0-
_8_eAli8/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát bầu trời thời
tiết ghi chép kq ss thứ 2

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1J
NoxurO5
9ymmGC
oxsp5b35
0PDra1V
KSQ/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Qs mối liên hệ thời tiết
với cây cối

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
DeWAqL
4ll_LIguq
V48S59sa
y-
P4rQnQr/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

QS mối liên hệ thời tiết
với con người

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
X3rK7r2s
OstVL1X
HGI7698
n4LWh1E
3Pn/edit?
usp=shari
ng&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Qs mối liên hệ thời tiết
với cây nảy mầm

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1b
hyIhFzD
UvKwrLn
bj01r8X_
oc_OArv
My/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

C. Khám phá xã
hội * * * * * * 0
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng * * * * 0

99
Nói được tên, tuổi,
giới tính của bản
thân khi được hỏi N

D
C
T Tên, tuổi, giới

tính của bản thân
Giới thiệu về tên, tuổi,
giới tính của bản thân x 1

100

Nói được tên của
bố, mẹ, các thành
viên trong gia đình
và địa chỉ gia đình
khi được hỏi

N
D
C
T

Tên của bố, mẹ
các thành viên
trong gia đình.
Địa chỉ gia đình

Quan sát, xem tranh
ảnh, video, trò chuyện
về người thân của bé

3-NT-
088

https://yo
utu.be/ZA
tCuskvO
WA

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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https://docs.google.com/document/d/13Ha5YfxIH4GFa2I2_RwqY20-_8_eAli8/edit?usp=sharing&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


101 Biết công việc của
bố, mẹ bé TL

H
D Biết công việc

của bố, mẹ bé
Trò chuyện về công việc
của bố, mẹ bé x 1

102

Ngôi nhà là nơi bé
sống hạnh phúc
cùng gia đình, bé
biết các kiểu nhà

khác nhau

TL
H
D

Ngôi nhà là nơi
bé sống hạnh
phúc cùng gia
đình, bé biết các
kiểu nhà khác

nhau

 Quan sát nhà mái bằng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/11
xWntyN-
MJO1ME
tg61n4Bp
yjMkXaV
rTf/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

 Quan sát nhà mái gói
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Dpwu6r4
FxGfBSX
Om8Peks
nDCt7BV
pc3I/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát nhà một tầng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1q
BvSATm
olHNcmm
zERFKOq
U4m5Lv5
jJyy/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát nhà 2 tầng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1d
iHHFOqz
ycPmy15
K0jtqs4J5
bXs8n7e
A/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Quan sát nhà 3 tầng
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1a
R-
3l8_l86cI
XatUtxeE
t7v84ECB
x8Lg/edit
?usp=shar
ing&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

103

Những nguyên vật
liệu để làm nhà,
các khu vực trong
nhà

TL
H
D

Những nguyên
vật liệu để làm
nhà, các khu vực
trong nhà

Quan sát, trò chuyện,
tham quan, các nguyên
liệu để làm nhà

x 1

104

Các đồ dùng trong
gia đình, các

phương tiện đi lại ,
trang phục của gia

đình

TL
H
D

Các đồ dùng
trong gia đình,
các phương tiện
đi lại , trang phục

của gia đình

Quan sát, trò chuyện,
chơi trò chơi, qua tranh
ảnh, clip các đồ dùng
trong gia đình

x 1

Quan sát, trò chuyện,
chơi trò chơi, qua tranh
ảnh, clip các phương
tiện đi lại, trang phục
của gia đình

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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https://docs.google.com/document/d/11xWntyN-MJO1MEtg61n4BpyjMkXaVrTf/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


104

Các đồ dùng trong
gia đình, các

phương tiện đi lại ,
trang phục của gia

đình

TL
H
D

Các đồ dùng
trong gia đình,
các phương tiện
đi lại , trang phục

của gia đình Quan sát, trò chuyện,
nhận biết tên gọi, công
dụng, đặc điểm nổi bật,
cách sủ dụng của một số
đồ dùng trong gia đình

x 1

105

Nói được tên
trường/lớp,  tên và
công việc của cô
giáo lớp mình khi
được hỏi, trò
chuyện

N
D
C
T Tên trường/lớp,

tên và công việc
của cô giáo

- Quan sát, trò chuyện,
tìm hiểu về lớp và công
việc của cô giáo
- Trò chơi: Ai thông
minh, bé khéo tay

x 1

106

Ngày hội đến
trường của bé là
ngày khai giảng
năm học mới

TL
H
D

Ngày hội đến
trường của bé là
ngày khai giảng
năm học mới

Trò chuyện kể một số
hoạt động của cô và trẻ
về ngày 5/9 -ngày khai
giảng năm hoc mới

x 1

107
Các hoạt động để
giúp gia đình luôn
vui vẻ hạnh phúc TL

H
D

Các hoạt động để
giúp gia đình
luôn vui vẻ hạnh
phúc

Qua sát, trò chuyện giới
thiệu các ngày kỷ niệm
của gia đình như đi du
lịch, tổ chức sinh nhật
…

x 1

108

Tên gọi của trường
mầm non và các
khu vực trong

trường, trong lớp

TL
H
D

Tên gọi của
trường mầm non
và các khu vực
trong trường,
trong lớp

Quan sát phòng bảo vệ
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1u
bR7cC93
AWNr0Es
YNsVguL
UzTtpSL8
XW/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát phòng âm nhạc
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1i
A92BBu
DP6GRrU
_AktoFp
NmqmG
m7510g/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát phòng tiếng
anh

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
UVj5fi5I9
mYzB_m
oiBRe_Pk
Cj6Pz4Kz
l/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

 Quan sát phòng hội
trường

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1S
6dmevtt2
4_j1faRR
5HHTOp
X1xhgOX
8B/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1
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Tên gọi của trường
mầm non và các
khu vực trong

trường, trong lớp
TL

H
D

Tên gọi của
trường mầm non
và các khu vực
trong trường,
trong lớp

Quan sát khu hiệu bộ
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1C
3Sdm4od
VlvFEoi1
7mcL3uD
Z9xbKQ7
z1/edit?us
p=sharing
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

109
Biết tên lớp, tên cô
giáo và các bnaj
trong lớp TL

H
D Tên gọi của lớp,

tên cô giáo và tên
bạn trong lớp

Quan sát, trò chuyện về
tên lớp, tên cô giáo và
tên các bạn trong lớp

x 1

110
Công việc của cô
giáo và HĐ của trẻ
ở lớp

TL
H D

Công việc của cô
giáo và HĐ của
trẻ ở lớp

Quan sát, trò chuyện về
các cô bác trong trường
bé

3-NT-
089

https://yo
utu.be/R6
7kOxfHm

5s

x 1

111

Nói được tên gọi,
đặc điểm nổi bật,
cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi của
lớp

K
Q
M
Đ

Nói được tên gọi,
đặc điểm nổi bật,
cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi của
lớp

Quan sát, trò chuyện về
tên gọi, đặc điểm của đồ
chơi tái chế

x 1

Thực hành làm đồ chơi
từ nguyên vật liệu tái
chế

x 1

Trò chuyện, chơi với đồ
chơi trong lớp để biết về
tên gọi đặc điểm nổi bật
và cách sử dụng đồ
dùng đồ chơi của lớp.

x 1

2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương * * 0

112

Biết được tên gọi,
sản
phẩm, ích lợi của
một số nghề phổ
biến tại địa phương

K
Q
M
Đ

Tên gọi, sản
phẩm, ích lợi
 của nghề tái chế
nhựa: Làm dép
nhựa,..

Trò chuyện về tên gọi,
đặc
điểm, ích lợi của đôi dép

x 1

Quan sát, xem video
 tái chế nhựa làm thành
đôi dép

x 1
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Kể tên và nói được
sản phẩm, ích lợi
của nghề nông,

nghề xây dựng và
cô/ chú bộ đội..khi
được hỏi, xem

tranh

K
Q
M
Đ

Khám phá một số
thực phẩm

5E: Khám phá trứng gà/
Làm bánh mì phết bơ

3-NT-
090 x 1

5E: Pha nước muối súc
miệng x 1
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N
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Kể tên và nói được
sản phẩm, ích lợi
của nghề nông,

nghề xây dựng và
cô/ chú bộ đội..khi
được hỏi, xem

tranh

K
Q
M
Đ

Gạch từ đất sét

Quan sát đất sét.
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
YOYVkJj
ia3XHTV
XjGByTf
65cPtb6ig
Ql/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Quan sát các viên gạch
từ đất sét.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Mju12tEL
J80LVpje
r5R48Wn
K_gPwdv
5Z/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Quan sát đo độ dài các
viên gạch.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
VR84yR
OGT46R1
e_GWMx
CixGdz_o
9v5yC/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Làm ghạch bằng các
loại khuôn.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1P
edMIIT10
o1DhO9-
XOmkL_
ngb_t71k
hp/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Chơi xếp gạch
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
G-
ZIZqgsiK
r08ouH65
9nUH_3V
uhHOsKe
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Tên gọi, sản
phẩm, ích lợi của
nghề nghề xây
dựng,..

Quan sát, trò chuyện về
tên, công việc, sản
phẩm, ích lợi  của nghề
xây dựng

3-NT-
091

https://yo
utu.be/Cd
JH0tCrFl

A

x 1

Bé tìm hiểu về
chú bộ đội

Quan sát trang phục của
chú bộ đội

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/18
AqBvTgI
basEeJ6E
RtzEQkut
N1sjoy4r/
edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát đồ dùng- Ba lô
của chú bộ đội

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1e
YicgWw6
Ck6M_h
WRuK7c
g7VpvI-
jpQ2w/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát đò dùng chiến
đấu của chú bộ đội

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1v
F2hMRzy
p7bYpl8Y
xPFmALi
WqHMV
0_2k/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát các hoạt động
đi hành quân của các
chú bộ đội

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1p
URZvpcR
w5xSnraE
cLCeQUI
1AHxV7u
hK/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Thăm  quan Doanh trại
quân đội.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
Mf2fqXD
ZdF_h6E
q3LVyFQ
Up16oTV
5DCk/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1
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https://docs.google.com/document/d/18AqBvTgIbasEeJ6ERtzEQkutN1sjoy4r/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true
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Kể tên và nói được
sản phẩm, ích lợi
của nghề nông,

nghề xây dựng và
cô/ chú bộ đội..khi
được hỏi, xem

tranh

K
Q
M
Đ

Bé tìm hiểu về
chú bộ đội

E2,3. Khám phá nguyên
vật liệu làm ống nhòm(
dép cao su, xe tăng, mũ
bộ đội)

x 1

Quan sát vườn
rau thủy canh

Thứ 2: Quan sát chậu,
khay đựng chậu trồng
rau thủy canh.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/18
_bmGHJt
WEuVm
Q8mwys-
sm10Vsy
6aVW1/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Thứ 3: Quan sát vườn
rau thủy canh.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1e
kM24VN
4VrpPvm
SJC1Fpq
QbJs_Evu
9Qg/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 4: Quan sát nhận
biết điều kiện để rau
lớn.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1e
kM24VN
4VrpPvm
SJC1Fpq
QbJs_Evu
9Qg/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 5: Quan sát quy
trình  trồng cây rau -
Ghi kết quả

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1I
AbllsZIve
mWot6Y
KVjOHM
2u0w-
1jAwc/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Thứ 6: Quan sát thực
hành trồng rau thủy
canh

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/12
5Rsuk_f_
MEOFm
mJnKazT
9ESswjH
Hw9f/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát, trò chuyện,
xem tranh ảnh, tham
quan thực tế để biết tên
gọi, đồ dùng dụng cụ,
công việc, sản phẩm, ích
lợi và nơi làm việc của
bác công nhân

x 1

Thí nghiệm với C
sủi

Thứ 2: Quan sát lọ C
sủi.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
XFU1w4
AjHB6v-
bWHQJz
WF9r6qf
U1XzH2/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Kể tên và nói được
sản phẩm, ích lợi
của nghề nông,

nghề xây dựng và
cô/ chú bộ đội..khi
được hỏi, xem

tranh

K
Q
M
Đ

Thứ 3: Quan sát Cốc
nước C sủi.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1Z
I_0ALxse
Ev1ACo3
qZKbIno1
Ml23SCd
e/edit?usp
=drive_lin
k&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1
 Thứ 4: Quan sát C sủi
trong hoạt động trải
nghiệm.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/15
w9VK5S
ZLOxpu9
_S55Bpgj
l1g0c-
uytn/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 5: Quan sát thí
nghiệm đổi màu với
nước C sủi.

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/13
sOORlBT
aq5lJf_63
NlQMrhG
E6YmwQ
cC/edit?us
p=sharing
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

 Thứ 6: C sủi trong nước
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
AuzgrBjl
OAPLV_
X3rXR9Z
e2VtQrfyt
mz/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1
3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh * * * * * 0

114

Kể được tên một số
lễ hội: Ngày khai
giảng, tết trung
thu….qua trò
chuyện, tranh ảnh

N
D
C
T

Ngày hội đến
trường của bé là
ngày khai giảng
năm học mới

 Xem clip, tranh ảnh về
ngày khai giảng năm
học mới

x 1

Ngày tết trung
thu

Quan sát, thảo luận và
thực hành trang trí về
ngày Tết trung thu tại
lớp

x 1

Bông hoa mừng
cô ngày 20/11

Quan sát vườn hoa
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/17
ojLzfbhQ
qnBklkm
QwT3m3
M_G1gSv
BwY/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Quán sát  cành hoa/ bó hoa
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1E
qn0i1aw2
sz46IJVI0
WuItkm7
FkKt3J_/e
dit?usp=d
rive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true /
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/14
o1lBo8nh
X3p128k
TPcxxfzm
OubF2T
Mq/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

Quan sát  lá hoa/ lẵng hoa
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1Z
_OEZhsn
Q41mXSf
pX1CI9gc
4ZmaPtA
_0/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true /
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
U2eMg3r
vns7CBm
XWaa5eL
jvyPzwlY
NmH/edit
?usp=shar
ing&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Quan sát bông hoa
https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1e
6DzVTby
V_H1Qlzj
G5so3h4p
tkL4RJno/
edit?usp=
sharing&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

Thực hành chăm sóc
vườn hoa

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1L
ADDXGu
Mc3ERIO
BZ7HWju
Wp7afq67
E58/edit?
usp=shari
ng&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=truehtt
ps://docs.
google.co
m/docume
nt/d/1LA
DDXGu
Mc3ERIO
BZ7HWju
Wp7afq67
E58/edit?
usp=shari
ng&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

 Các HĐ kỷ niệm
ngày 20/11

 Quan sát, trò chuyện ,
xem clip, tranh ảnh về
ngày 20/11 ngày nhà
giáo VN

x 1
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Kể được tên một số
lễ hội: Ngày khai
giảng, tết trung
thu….qua trò
chuyện, tranh ảnh

N
D
C
T

Tổ chức hoạt động lễ
hội:
Cháu là chiến sỹ tí hon
(Tham quan tiểu đoàn
38)

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, clip về lễ
hội mùa xuân

x 1

5E:  Quan sát, trò
chuyện qua tranh ảnh,
clip về ngày tết nguyên
đán/  Tìm hiểu  bánh
chưng

x 1

 Quan sát, trò chuyện
qua hình ảnh một số
hoạt động ngày quốc tế
phụ nữ 8/3

x 1
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Kể được tên một
vài danh lam,
thắng cảnh ở địa
phương

N
D
C
T Danh lam, thắng

cảnh ở địa
phương

- Quan sát, tìm hiểu, trò
chuyện về lễ hội  Núi
Voi An Lão
- Trò chơi: Đấu vật, bịt
mắt bắt vịt, nối các hoạt
động của lễ hội Núi Voi
An Lão

3-NT-
092 x 1

* Quê hương, đất nước, Bác Hồ * 0
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116
Biết tên nước Việt
Nam, Việt Nam có
thủ đô Hà Nội TL

H
D

Biết tên nước
Việt Nam, Việt
Nam có thủ đô
Hà Nội

Quan sát tranh ảnh, trò
chuyên và đàm thoại,
tìm hiểu làm quen một
vài đặc điểm nổi bật về
một số địa danh, di tích
lịch sử của Việt Nam,
biết Hà Nội là thủ đô
của đất nước Việt Nam

x 1

117

Biết Bác Hồ rất
yêu các cháu thiếu
nhi, biết Lăng Bác
Hồ ở Hà Nội - nơi
có Hồ Gươm, Tháp
Rùa

TL
H
D

Biết Bác Hồ rất
yêu các cháu
thiếu nhi, biết
Lăng Bác Hồ ở
Hà Nội - nơi có
Hồ Gươm, Tháp
Rùa. Biết thể hiện
lòng biết ơn với
Bác

E2,3: Khám phá chất
kiệu làm khung ảnh
Bác/ dây hoa trang trí

x 1

118

Tên gọi địa danh
nổi tiếng của quê
mình hoặc nơi trẻ
đang sống

TL
H
D

Tên gọi địa danh
nổi tiếng của quê
mình hoặc nơi trẻ
đang sống

Quan sát, trò chuyện về
tên gọi địa danh nơi trẻ
sống

x 1

118 Biết được Cờ Tổ
quốc N

D
C
T

Cờ Tổ quốc Quan sát, trò chuyện về
lá cờ Tổ quốc.

3-NT-
093 x 1

119 Các thí nghiệm Đ
P

Thí nghiệm tạo
dung nham

Thứ 2- Quan sát nhận
xét về chai nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1J
VPFmjY9
6dHjP14
MiqQ1Ko
rRtkuhaen
w/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Thứ 3- Quan sát nhận
xét về viên c tan trong

nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1R
jQeUDjQ
Nx8LbfZj
11SyNG1
HEkiWU
Pgm/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Thứ 4- Quan sát  nhận
xét dàu ăn trong nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/12
VK523wn
3mPF3V3
ylHEjBdg
w5ims0Z
6z/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Thứ 5 - Quan sát nhận
xét  về màu trong nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1j
UdrImueF
SUe5Uijc
IRvXcFE
HfkzwOp
W/edit?us
p=drive_li
nk&ouid=
11055143
14717591
20869&rt
pof=true&
sd=true

x 1

Thứ 6- Quan sát thí
nghiệm nhung nham

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1p
rHEUu28I
vdYpsBO
go85Ckcr
Ekns3ZT1
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1
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https://docs.google.com/document/d/1JVPFmjY96dHjP14MiqQ1KorRtkuhaenw/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


119 Các thí nghiệm Đ
P

Thí nghiệm trồng
cây thực vật

Thứ 2 - Quan sát cây
cần tây

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
AYfpjLT
pNE5Fyb
bsGbY_e
xi5Bxtl9N
xN/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1
Thứ 3- Quan sát làm thí
nghiệm trồng cây trong
nước

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1o
1wE4VZn
ZX8OWia
pAH-
gXRtouyi
w1ZAz/ed
it?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Thứ 4- Quan sát sự thay
đổi của cây

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/17
x0bHMpq
Gm-
jWhr3czq
S8FPk7sT
pX_q_/edi
t?usp=dri
ve_link&
ouid=110
55143147
17591208
69&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Thứ 5- Quan sát sự thay
đổi của cây

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1C
a3MHerj
U52sckAa
SVmFxM
AQVdt6I
vna/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Thứ 6-  CĐQH- trồng
cây vào đất

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/12
eepWRiH
hHxXjc8
CH-
ldjRbg4oy
i6izw/edit
?usp=driv
e_link&o
uid=1105
51431471
75912086
9&rtpof=t
rue&sd=tr
ue

x 1

120

Biết tác dụng của
trò chơi và cách
chơi các đồ chơi
prèn luyện sức

khỏe

Đ
P Đồ chơi phát

triển thế chất

 Quan sát và chơi với
mo cau

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1d
sfT3ueDt
7YCTt6rg
Z8y_6vba
WEAbkBj
/edit?usp=
drive_link
&ouid=11
05514314
71759120
869&rtpof
=true&sd
=true

x 1

Quan sát và chơi với
dép đôi

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1h
kkvIpXJD
CQqRRK
8ome3PF
X6qs1ofb
OS/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Quan sát và chơi với cà
kheo

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
DDh_3NS
OpupXNjj
okx9yk2z
07fDBB_
6U/edit?u
sp=drive_
link&ouid
=1105514
31471759
120869&r
tpof=true
&sd=true

x 1

Quan sát và chơi với
dây kéo co

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/1
NnY2Xxh
hFolNIZF
ALduh8T
ejYXJM4
pqQ/edit?
usp=drive
_link&oui
d=110551
43147175
9120869
&rtpof=tr
ue&sd=tr
ue

x 1

Quan sát và chơi với
quả cầu giấy

https://doc
s.google.c
om/docu
ment/d/18
8eBiTv_e
za5sb9B6
BWe0lO
Q2zrG2T
cQ/edit?u
sp=sharin
g&ouid=1
10551431
47175912
0869&rtp
of=true&s
d=true

x 1

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ * * * * * * * * * * * 0
A. Nghe hiểu lời
nói * * * * * * * * * * * 0
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Có khả năng nghe
hiểu được các từ
khái quát chỉ
người, tên gọi đồ
vật, sự vật, hành
động, hiện tượng
gần gũi, quen
thuộc

K
Q
M
Đ

Nghe hiểu được
các từ khái quát
chỉ người, tên gọi
đồ vật, sự vật,
hành động, hiện
tượng gần gũi,
quen thuộc

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ người thân
trong gia đình

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Video

tinh giảm

Đường
link

video
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https://docs.google.com/document/d/1dsfT3ueDt7YCTt6rgZ8y_6vbaWEAbkBj/edit?usp=drive_link&ouid=110551431471759120869&rtpof=true&sd=true


121

Có khả năng nghe
hiểu được các từ
khái quát chỉ
người, tên gọi đồ
vật, sự vật, hành
động, hiện tượng
gần gũi, quen
thuộc

K
Q
M
Đ

Nghe hiểu được
các từ khái quát
chỉ người, tên gọi
đồ vật, sự vật,
hành động, hiện
tượng gần gũi,
quen thuộc

Thảo luận, quan sát, trò
chuyện hiểu được các từ
khái quát nói về Bác Hồ

x 1

Thảo luận, quan sát, trò
chuyện hiểu được các từ
khái quát chỉ quê hương
An Lão

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ nghề thợ xây

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ nghề bác sỹ

x 1

Quan sát, thảo luận, trò
chuyện hiểu được các từ
khái quát chỉ nghề bộ
đội

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ nghề nông
nghiệp

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ  đồ vật gần gũi,
quen thuộc trong gia
đình

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ tên gọi đồ vật,
đồ chơi quen thuộc
trong trường mầm non

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ tên gọi của một
số bộ phận trên cơ thể

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

54



121

Có khả năng nghe
hiểu được các từ
khái quát chỉ
người, tên gọi đồ
vật, sự vật, hành
động, hiện tượng
gần gũi, quen
thuộc

K
Q
M
Đ

Nghe hiểu được
các từ khái quát
chỉ người, tên gọi
đồ vật, sự vật,
hành động, hiện
tượng gần gũi,
quen thuộc

Quan sát, xem video, trò
chuyện hiểu được các từ
khái quát chỉ tên gọi các
PTGT

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ tên gọi của
ngày 8/3

x 1

Quan sát, xem video,
xem tranh ảnh, trò
chuyện hiểu được các từ
khái quát chỉ tên gọi của
các con vật

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ tên gọi của một
số nghề

x 1

Quan sát, trò chuyện
hiểu được các từ khái
quát chỉ hiện tượng tự
nhiên

x 1

Quan sát, xem video,
xem tranh ảnh, trò
chuyện hiểu được các từ
khái quát chỉ tên gọi của
các loại rau, hoa, quả,
cây xanh

x 1

122
Có khả năng nghe
hiểu và làm theo
yêu cầu đơn giản N

D
C
T Nghe hiểu và làm

theo yêu cầu đơn
giản

Quan sát, thực hành
nghe hiểu và làm theo
yêu cầu đơn giản

x 1

123

Có khả năng nghe
hiểu, sử dụng các
câu đơn, câu mở
rộng trong giao
tiếp

N
D
C
T

Nghe hiểu, sử
dụng các câu
đơn, câu mở rộng
trong giao tiếp

Quan sát, trò chuyện,
thực hành nghe hiểu, sử
dụng các câu đơn

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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Có khả năng nghe
hiểu, sử dụng các
câu đơn, câu mở
rộng trong giao
tiếp

N
D
C
T

Nghe hiểu, sử
dụng các câu
đơn, câu mở rộng
trong giao tiếp

Quan sát, thực hành
nghe hiểu, sử dụng các
câu mở rộng trong giao
tiếp

x 1

124
Có khả năng nghe
truyện đọc phù hợp
với độ tuổi N

D
C
T

Có khả năng
nghe truyện đọc
phù hợp với độ
tuổi

Khỉ và thỏ bỏ rác vào
thùng x 1
Cá rô con lên bờ x 1

Đôi bạn tốt 3-NN-
106

https://yo
utu.be/fX
1J8gDxz

MI

x 1

Bông hoa cúc trắng x 1

Chuột con tìm nhà x 1

Nhớ mẹ x 1

Thỏ con không vâng lời x 1

Cô bé quàng khăn đỏ 3-NN-
107

https://yo
utu.be/Nb
Z0mEIoe
M0

x 1

Anh bộ đội và lũ trẻ nhỏ x 1

Cây rau của thỏ Út 3-NN-
108

https://yo
utu.be/Br
F3Fw94L

ho

x 1

Chiếc áo của mùa Xuân 3-NN-
109

https://yo
utu.be/dG
_YypLsQ

UI

x 1

Sự tích rau thì là x 1

Sự tích hoa hồng x 1

Cây táo nhỏ 3-NN-
110

https://yo
utu.be/Qx
k_35W3p

dI

x 1

Lợn con sạch nắm rồi x 1

Mỗi người một việc x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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124
Có khả năng nghe
truyện đọc phù hợp
với độ tuổi N

D
C
T

Có khả năng
nghe truyện đọc
phù hợp với độ
tuổi

Vì sao gấu con bị sâu
răng? x 1

Kể chuyện: Giấc mơ kỳ
lạ x 1

Chiếc ấm sành nở hoa x 1

Tích chu x 1

Ba cô gái x 1

Cáo thỏ và gà trống x 1

Sự tích cây lêu ngày tết x 1

Vì sao Thỏ cụt đuôi x 1

Hạt cát rong chơi x 1

Cô mây x 1

Gió và mặt trời x 1

125

Có khả năng nghe
hiểu nội dung
truyện kể, phù hợp
với độ tuổi

N
D
C
T

Nghe hiểu nội
dung truyện kể,
phù hợp với độ
tuổi

Bó hoa tặng bà 3-NN-
096 x 1

Món quà của cô giáo 3-NN-
094

https://yo
utu.be/eQ
K8Ujt4Ds

Q

x 1

Cậu bé mũi dài x 1

Tay trái, tay phải 3-NN-
095

https://yo
utu.be/J_
O9SVYC

8xg

x 1

Quả táo của Bác Hồ 3-NN-
105

x 1

Em bé dũng cảm 3-NN-
104

https://yo
utu.be/pP
7rJ_LXkc

A

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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Có khả năng nghe
hiểu nội dung
truyện kể, phù hợp
với độ tuổi

N
D
C
T

Nghe hiểu nội
dung truyện kể,
phù hợp với độ
tuổi

Kể truyện: Gà tơ đi học x 1
Kể truyện: Bàn tay có
nụ hôn

3-NN-
103

https://yo
utu.be/IB
kJJObhVq

I

x 1

Tàu thủy tí hon 3-NN-
100

https://yo
utu.be/qnc

q-
eZp8YQ

x 1

Đôi bạn tốt 3-NN-
099

https://yo
utu.be/n2
ofRLI2M

gc

x 1

 Chú vịt xám 3-NN-
098 x 1

Ba chú lợn nhỏ x 1

Bác nông dân x 1

Chú vịt xám x 1
Bác Gấu đen và hai chú
Thỏ x 1

Giọng hót chim sơn ca
3-NN-
101

https://yo
utu.be/UQ
N2VuXvj

qA

x 1

Sự tích Núi Voi x 1
Những chiếc chai kỳ
diệu x 1

Hoa mào gà 3-NN-
097

https://yo
utu.be/Zy
MdTEyn
A7Q

x 1

Kiến con đi ô tô x 1

Xe lu và xe ca 3-NN-
102 https://youtu.be/YbGqs0VIz3Q x 1

126

Nhận ra một số sắc
thái biểu cảm của
lời nói (vui, buồn,
sợ hãi)

Đ
P

Một số sắc thái
biểu cảm của lời
nói (vui, buồn, sợ
hãi)

Quan sát, thực hành
biểu hiện một số sắc thái
biểu cảm của lời nói
(vui, buồn, sợ hãi)

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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chỉnh
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127
Biết lắng nghe và
trả lời được câu hỏi
của người đối thoại K

Q
M
Đ Lắng nghe và trả

lời câu hỏi của
người đối thoại

Trò chuyện, lắng nghe
và trả lời câu hỏi của
người mọi người xung
quanh

x 1

B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày * * * * * * * * * * * 0

128 Nói rõ các tiếng
trong Tiếng Việt K

Q
M
Đ Phát âm các tiếng

của Tiếng Việt
Thực hành phát âm các
tiếng của Tiếng Việt x 1

129

Sử dụng được các
từ thông dụng chỉ
sự vật, hoạt động,
đặc điểm

K
Q
M
Đ

Sử dụng các từ
thông dụng chỉ sự
vật, hoạt động,
đặc điểm

Trò chuyện, thực hành
sử dụng các từ thông
dụng chỉ đồ vật

x 1

Quan   sát,   trò   chuyện
một   số  nguyên  vật   liệu
tái chế từ Lá cây

x 1

Quan sát, trò chuyện
một
số đồ chơi  làm từ các
loại giấy

x 1

Quan sát, trò chuyện
một số
đồ dùng làm từ chai lọ
nhựa: Bình tưới nước,
chậu trồng hoa

x 1

Trò chuyện sử dụng các
từ thông dụng chỉ hoạt
động

x 1

Trò chuyện sử dụng các
từ thông dụng chỉ đặc
điểm của quê hương, đất
nước

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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Sử dụng được các
từ thông dụng chỉ
sự vật, hoạt động,
đặc điểm

K
Q
M
Đ

Sử dụng các từ
thông dụng chỉ sự
vật, hoạt động,
đặc điểm

E1: Trò chuyện về Cánh
diều/ chong chóng/
chiếc mũ/ chiếc ô xinh

x 1

Trò chuyện, thực hành
sử dụng các từ thông
dụng chỉ đặc điểm của
nghề nông nghiệp

x 1

Quan sát, trò chuyện sử
dụng các từ thông dụng
chỉ đặc điểm của nghề
bác sỹ

x 1

Quan sát, thực hành sử
dụng các từ thông dụng
chỉ đặc điểm của nghề
bộ đội

x 1

Trò chuyện, thực hành
sử dụng các từ thông
dụng chỉ đặc điểm của
nghề thợ xây

x 1

Quan sát, thực hành sử
dụng các từ thông dụng
chỉ đặc điểm các loại
con vật

x 1

Quan sát, trò chuyện,
thực hành sử dụng các
từ thông dụng chỉ đặc
điểm các loại hoa, quả
cây xanh

x 1

Trò chuyện sử dụng câu
đơn, câu ghép để bày tỏ
tình cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản thân
về ngày 8/3

x 1
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Biết bày tỏ tình
cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản
thân bằng các câu
đơn, câu đơn mở
rộng

N
D
C
T

Sử dụng câu đơn,
câu ghép để bày
tỏ tình cảm, nhu
cầu và hiểu biết

Trò chuyện, thảo luận,
gợi ý sử dụng câu đơn,
câu ghép để bày tỏ tình
cảm, nhu cầu và hiểu
biết của bản thân về các
con vật

x 1

E1: Trò chuyện: về cái
tủ ( giường, nồi, phích) x 1

Trò chuyện, thảo luận,
gợi ý sử dụng câu đơn,
câu ghép để bày tỏ tình
cảm, nhu cầu với các cô
giáo trong trường mầm
non chủ đề quê hương
đất nước và Bác Hồ

x 1
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Kể lại được những
sự việc đơn giản đã
diễn ra của bản
thân như: thăm ông
bà, đi chơi, xem
phim

K
Q
M
Đ

Kể lại sự việc
đơn giản 1-2 tình
tiết

Trò chuyện, hướng dẫn
kể lại sự việc đơn giản 1-
2 tình tiết khi ở trường

x 1

Trò chuyện, gợi ý kể lại
sự việc đơn giản 1-2
tình tiết khi ở trong gia
đình

x 1
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Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi

K
Q
M
Đ

Đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ
tuổi

Chổi ngoan x 1

Cô vệ sinh môi trường x 1

Bé nhớ lời x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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Video
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Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi

K
Q
M
Đ

Đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ
tuổi

Chiếc thuyền giấy x 1

Giữ vệ sinh môi trường x 1

 Bé giữ gìn môi trường x 1

Thơ: Bập bênh x 1

Dạy trẻ đọc thuộc thơ:
Trăng sáng x 1

Thơ: Bạn mới 3-NN-
112

https://yo
utu.be/iZn
XJK_644

0

x 1

 Dạy trẻ đọc thuộc thơ:
Tình bạn x 1

 Dạy trẻ đọc thuộc thơ:
Bé ơi x 1

Nắng x 1

Đôi bàn tay bé x 1

Miệng xinh x 1

Đôi mắt của em 3-NN-
113

https://yo
utu.be/Vs
nnXJuVT

nY

x 1

Đồng dao: Xúc xắc xúc
xẻ x 1

 Tàu thủy 3-NN-
114

https://yo
utu.be/SZ
Jvrat9mJg

x 1

Xe chữa cháy x 1

Đi bừa x 1
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Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi

K
Q
M
Đ

Đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ
tuổi

Bé làm họa sĩ x 1

Làm bác sỹ x 1

Em làm thợ xây 3-NN-
116

https://yo
utu.be/Wq
fnaLguhN

s

x 1

Em yêu chú bộ đội 3-NN-
117

https://yo
utu.be/Zjk
9px84zlI

x 1

Hồ sen x 1

Vườn cải x 1

Cây chuối nhà em x 1

Chùm quả ngọt x 1

Hoa đồng hồ x 1

Hoa kết trái 3-NN-
118

https://yo
utu.be/1W
KbNz-
M_LY

x 1

Mẹ và con 3-NN-
123

https://yo
utu.be/K7
tpeE_qaD

o

x 1

Giúp mẹ 3-NN-
115

https://yo
utu.be/v_
wLuy-
9fYc

x 1

Đồng dao: Lúa ngô là cô
đậu nành

3-NN-
128

https://yo
utu.be/KC
izejBefuk

x 1
Đồng dao: Con vỏi con
voi

3-NN-
130

https://yo
utu.be/x3
BCZVVN

fo0

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video
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link
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Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi

K
Q
M
Đ

Đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ
tuổi

Đồng dao: Kéo cưa lừa
xẻ

3-NN-
131

https://yo
utu.be/7K
x6zalwkxI

x 1

Cô giáo của con x 1

Lấy tăm cho bà x 1

Mẹ đi vắng x 1

Bác nông dân x 1

Lời chúc 8/3 của bé x 1

Cá ngủ ở đâu x 1

Rong và cá x 1

Gấu qua cầu x 1
Tết đang vào nhà x 1

Mùa xuân 3-NN-
120

https://youtu.be/y52tPwU9qCM x 1

Cây đào 3-NN-
126

https://yo
utu.be/e-
QugyfbA

Ms

x 1

Dán hoa tặng mẹ 3-NN-
122

https://yo
utu.be/H5
m8R5i1-

4c

x 1

Cây dây leo 3-NN-
125

https://yo
utu.be/-

vRiAb04_
bk

x 1

Thuyền ngủ bãi x 1

Đèn giao thông x 1

Giữa trưa hè x 1
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Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca
dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi

K
Q
M
Đ

Đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ
tuổi

Mùa hè x 1

Ông mặt trời x 1

Gió x 1

Về quê x 1

Bác Hồ của em 3-NN-
127 x 1

Nước 3-NN-
124 x 1

Bác bầu bác Bí 3-NN-
119

https://yo
utu.be/bn
h4ZwT43

mw

x 1

Tập gấp máy bay 3-NN-
121

https://yo
utu.be/-
r1Al5QJr
po

x 1

 Làm đồ chơi 3-NN-
111 x 1
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Kể lại được chuyện
đơn giản đã được
nghe với sự giúp
đỡ của người lớn

K
Q
M
Đ

Kể lại một vài
tình tiết của
chuyện đã được
nghe

Trò chuyện, hướng dẫn
kể lại một vài tình tiết
của chuyện đã được
nghe

x 1

Trò chuyện, gợi ý kể lại
một vài tình tiết của
chuyện đã được nghe
với sự giúp đỡ của
người lớn

x 1
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Có khả năng bắt
chước giọng nói
của nhân vật trong
truyện

K
Q
M
Đ

Tập đóng vai
theo lời dẫn
chuyện của giáo
viên

Tập đóng vai theo lời
dẫn chuyện của giáo
viên câu truyện Ba chú
lợn nhỏ

x 1

Có khả năng bắt
chước giọng nói
của nhân vật
trong truyện

Tập đóng vai theo lời
dẫn chuyện của giáo
viên câu truyện Xe lu và
xe ca

x 1
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Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

65



135

Biết sử dụng các
từ: "Vâng ạ"; "Dạ";
"Thưa"… trong
giao tiếp

K
Q
M
Đ Sử dụng các từ

biểu thị sự lễ
phép

Biết sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép với cô
giáo các cô bác trong
trường mầm non

x 1

Biết xin và nhận quà
bằng 2 tay x 1
Trò huyện, HD trẻ sử
dụng
các từ biểu thị sự lễ
phép với mọi người
xung quanh

x 1

Biết chào hỏi mọi người
xung quanh x 1

Biết chào cô giáo khi
đến lớp x 1
Biết chào tạm biệt người
thân trong gia đình khi
đi học

x 1

Biết sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép với những
người thân trong gia
đình

x 1

Biết sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép với các
chú Bộ đội  khi trẻ được
đi tham quan doanh traị
Bộ đội

x 1

Biết sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép với mọi
người xung quanh

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu
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Video
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video
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136 Biết nói đủ nghe,
không nói lí nhí K

Q
M
Đ Sử dụng các từ

biểu thị sự lễ
phép

Trò chuyện cùng trẻ,
 khuyến khích trẻ nói to,
rõ ràng

x 1

Nói đủ nghe, không nói
lí nhí x 1

137

Biết dặt và trả lời
các câu hỏi: "Ai?";
"Cái gì?"; "Ở
đâu?"; "Khi nào?"

N
D
C
T

Biết trả lời và đặt
các câu hỏi:
"Ai?"; "Cái gì?";
"Ở đâu?"; "Khi
nào?"

Tạo tình huống cho trẻ
trả lời x 1

Trò chuyện, gợi ý trả lời
và đặt các câu hỏi:
"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở
đâu?"; "Khi nào?"

x 1

C. Làm quen với việc đọc - viết * * * * * * * * 0

138

Biết đề nghị người
khác đọc sách cho
nghe, tự giở sách
xem tranh.

K
Q
M
Đ Tiếp xúc với chữ,

sách, truyện

Quan sát, trò chuyện,
làm quen với chữ, sách,
truyện

x 1

Biết đề nghị người khác
đọc sách cho trẻ, biết tự
giở sách xem tranh

x 1
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Biết nhìn vào tranh
minh họa và gọi
tên nhân vật trong
tranh

K
Q
M
Đ Xem và nghe đọc

các loại sách
khác nhau

Xem và nghe đọc các
loại sách khác nhau x 1

Quan sát, xem tranh
minh họa và gọi tên các
nhân vật trong tranh chủ
đề quê hương An Lão

x 1
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Biết nhìn vào tranh
minh họa và gọi
tên nhân vật trong
tranh

K
Q
M
Đ Xem và nghe đọc

các loại sách
khác nhau

Quan sát, trò chuyện,
xem tranh minh họa và
gọi tên các nhân vật
trong tranh chủ đề Bác
Hồ

x 1

Quan sát, thảo luận, xem
tranh minh họa và gọi
tên các nhân vật trong
tranh chủ đề ngày 8/3

x 1

Quan sát, trò chuyện,
xem tranh minh họa và
gọi tên các nhân vật
trong tranh chủ đề hiện
tượng tự nhiên

x 1

Quan sát, xem tranh
minh họa và gọi tên các
nhân vật trong tranh chủ
đề động vật

x 1

Quan sát, trò chuyện,
xem tranh minh họa và
gọi tên các nhân vật
trong tranh chủ đề giao
thông

x 1

140

Biết cầm sách đúng
chiều và mở sách,
xem tranh và "đọc"
truyện.

N
D
C
T

Biết cầm sách
đúng chiều, mở
sách, xem tranh
và "đọc" truyện.

Bé tập đọc sách x 1

Biết cầm sách đúng
chiều, mở sách, xem
tranh và "đọc" truyện.

x 1

141 Biết giữ gìn sách N
D C
TGiữ gìn sách Biết giữ gìn sách x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

68



142

Có khả năng nhận
biết một số kí hiệu
thông thường, gần
gũi

N
D
C
T

Làm quen với
một số kí hiệu
thông thường ở
gia đình, trường
lớp

Làm quen với một số kí
hiệu thông thường ở gia
đình

x 1

Làm quen, thực hành
với một số kí hiệu thông
thường ở  trường lớp

3-NN-
132 x 1

Trò chuyện, quan sát,
làm quen với một số kí
hiệu thông thường khi
tham gia giao thông

x 1

143 Thích tiếp xúc với
chữ, sách truyện N

D
C

TTiếp xúc với chữ,
sách truyện

Thực hành tiếp xúc với
chữ, sách truyện x 1

144 Thích vẽ, "viết"
nguệch ngoạc K

Q
M Đ

Thích vẽ, "viết"
nguệch ngoạc

Thực hành viết nguệch
ngoạc x 1

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI * * * * * * * * * * * 0
A. Phát triển tình
cảm * * * * * * * * * * * 0
1. Thể hiện ý thức về bản thân * * * * 0

145
Nói được tên, tuổi,
giới tính của bản
thân K

Q
M Đ

Tên, tuổi, giới
tính của bản thân

Biết giới thiệu tên, tuổi,
giới tính của bản thân

3-TCXH-
133

https://yo
utu.be/z-
Hfnsqwc

KU

x 1

146 Nói được điều bé
thích, không thích K

Q
M
Đ Những điều bé

thích, không
thích

Trò chuyện cùng bé về
những điều bé thích và
không thích trong dịp
vui tết trung thu

x 1

Thảo luận, trò chuyện
cùng bé kể những điều
bé thích khi đến trường
mầm non

3-TCXH-
134

https://yo
utu.be/17
gufx8qVr

k

x 1

Trò huyện kể những loại
quả bé thích và không
thích

x 1
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146 Nói được điều bé
thích, không thích K

Q
M
Đ Những điều bé

thích, không
thích

Trò chuyện những điều
bé thích nghi được đi
thăm, ngắm nhìn lăng
Bác Hồ

x 1

trò chuyện, khuyến
khích trẻ nói những điều
bé thích về quê hương
An Lão

x 1

Thảo luận cùng trẻ
những loại hoa bé yêu
thích, hoa bé không
thích

x 1

trò chuyện, thảo luận
những loại rau bé thích,
không thích và những
món ăn từ rau bé thích

x 1

Quan sát tranh, xem
video và trò chuyện
những con vật bé thích,
không thích

x 1

Thảo luận những
phương tiện giao thông
bé thích và không thích

x 1

Khuyến khích kể những
điều bé thích và không
thích khi đến tết Nguyên
Đán

x 1

Quan sát, thảo luận
những điều bé thích khi
đến mùa xuân

x 1

- Thảo luận những đồ
chơi bé thích và không
thích phù hợp với giới
tính.
- Chơi phân loại dồ chơi
theo ý thích

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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146 Nói được điều bé
thích, không thích K

Q
M
Đ Những điều bé

thích, không
thích

- Khuyến khích trẻ nói
những điều bé thích khi
ở nhà với những người
thân trong gia đình
- Trò chơi: Gắn công
việc bé thích

x 1

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực * * * * * * * * * 0

147

Mạnh dạn tham gia
vào các hoạt động,
mạnh dạn khi trả
lời câu hỏi

K
Q
M
Đ

Mạnh dạn tham
gia vào các hoạt
động, mạnh dạn
khi trả lời câu hỏi

- Trò chơi kể tên các bộ
phận cơ thể bé
- Trò chơi: Chỉ nhanh,
nói đúng

x 1

E1: Trò chuyện với trẻ
về
 khung ảnh Bác/ dây hoa
trang trí ảnh Bác

x 1

Trò chuyện với trẻ về
quê hương An Lão x 1

Trò chuyện với trẻ về
 nghề nông nghiệp x 1

Trò chuyện với trẻ về
 nghề bác sỹ x 1

Trò chuyện với trẻ về
PTGT đường bộ x 1

E1: Trò chuyện với trẻ
về bè nổi/ thuyền/ phao/
tàu thủy

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Video
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link

video
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Mạnh dạn tham gia
vào các hoạt động,
mạnh dạn khi trả
lời câu hỏi

K
Q
M
Đ

Mạnh dạn tham
gia vào các hoạt
động, mạnh dạn
khi trả lời câu hỏi

Trò chuyện với trẻ về
PTGT đường hàng
không

x 1

Trò chuyện với trẻ về
mùa hè x 1

Quan sát video, thảo
luận nhóm, trao đổi với
trẻ về đặc điểm của đất,
đá, sỏi

x 1

Trò chuyện với trẻ về
nước x 1

E1: Trò chuyện với trẻ
về
 nghề bộ đội

x 1

Trò chuyện với trẻ về
 ngày 8/3 x 1

Trò chuyện với trẻ về
mùa đông x 1
Trò chuyện với trẻ về
một số loại hoa x 1
Trò chuyện với trẻ về
một số loại quả x 1
Trò chuyện với trẻ về
một số loại rau x 1

Trò chuyện với trẻ về
Tết Nguyên Đán

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Mạnh dạn tham gia
vào các hoạt động,
mạnh dạn khi trả
lời câu hỏi

K
Q
M
Đ

Mạnh dạn tham
gia vào các hoạt
động, mạnh dạn
khi trả lời câu hỏi

Trò chuyện với trẻ về
mùa xuân x 1

Trò chuyện với trẻ về
 nghề thợ xây x 1

Trò chuyện với trẻ về
 các nguyên vật liệu tái
chế

x 1

Thảo luận, khuyến khích
trẻ nói về bản thân
thông qua những câu hỏi
gợi mở của cô

x 1

Tổ chức các trò chơi,
HĐ để trẻ mạnh dạn
tham gia các hoạt động
cùng cô giáo

x 1

Phối hợp cùng phụ
huynh rèn trẻ tham gia
các hoạt động cùng với
người thân trong gia
đình

x 1

Tổ chức các trò chơi
khuyến khích trẻ phối
hợp với bạn và mạnh
dạn tham gia vào các
hoạt động trong lớp học

x 1

148
Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

Trải nghiệm thực
tế:  xếp dọn đồ
dùng đồ chơi,
chia giấy vẽ

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề trường
mầm non

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video
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link
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Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

Trải nghiệm thực
tế:  xếp dọn đồ
dùng đồ chơi,
chia giấy vẽ

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề an
toàn

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề bản
thân

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề gia
đình

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề 20/11

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề tái chế

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề nghề
nghiệp

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video
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link

video
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Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

Trải nghiệm thực
tế:  xếp dọn đồ
dùng đồ chơi,
chia giấy vẽ

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề lễ hội
mùa xuân

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề thực
vật

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề động
vật

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề 8/3

x 1

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề
phương tiện giao thông

x 1

K
Q
M
Đ

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn, chia đồ dùng
đồ chơi khi tham gia các
hoạt động chủ đề Bác
Hồ

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video
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link
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Cố gắng thực hiện
công việc đơn giản
được giao

Trải nghiệm thực
tế:  xếp dọn đồ
dùng đồ chơi,
chia giấy vẽ

K
Q
M
Đ

Quan sát, trò chuyện,
trải nghiện thực tế cách
xếp dọn đồ dùng đồ
chơi, chia đồ dùng đồ
chơi  khi tham gia các
hoạt động chủ đề hiện
tượng tự nhiên

x 1

Lau bàn ghế và thu dọn
ghế khi học cũng như
khi ăn xong

3-TCXH-
136

https://yo
utu.be/1R
DU4cV-
Bww

x 1

Đi tất, găng tay 3-TCXH-
137

https://yo
utu.be/Ic7
gDUKvs0

I

x 1
Chia giấy vẽ x 1
Xếp dọn đồ dùng đồ
chơi

3-TCXH-
135 x 1

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh* * * * * * * * * * * 0

149

Biết nhận ra một số
trạng thái cảm xúc
( vui, buồn, sợ hãi,
tức giận ) qua nét
mặt, cử chỉ, giọng
nói, tranh ảnh

K
Q
M
Đ

Một số trạng thái
cảm xúc ( vui,
buồn, sợ hãi, tức
giận )

Biết nhận ra, tìm hiểu
qua tranh ảnh một số
trạng thái cảm xúc ( vui,
buồn, sợ hãi, tức giận )

x 1

150
Biết biểu lộ cảm
xúc vui, buồn, sợ
hãi, tức giận K

Q
M
Đ

Biểu lộ trạng thái
cảm xúc qua nét
mặt, cử chỉ, giọng
nói; trò chơi; hát,
vận động

Tổ chức cho trẻ chơi
khám phá về nước qua
đó trẻ thể hiện được
trạng thái cảm xúc qua
nét mặt, cử chỉ, giọng
nói

x 1

Quan sát video, chơi trò
chơi phân loại nguyên
vật liệu tái chế, hành vi
đúng - sai từ đó trẻ thể
hiện  trạng thái cảm xúc
phù hợp

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

76



150
Biết biểu lộ cảm
xúc vui, buồn, sợ
hãi, tức giận K

Q
M
Đ

Biểu lộ trạng thái
cảm xúc qua nét
mặt, cử chỉ, giọng
nói; trò chơi; hát,
vận động

 Tổ chức chơi các trò
chơi khám phá với giấy,
trẻ biểu lộ trạng thái
cảm xúc qua nét mặt, cử
chỉ, giọng nói khi tham
gia

x 1

Quan sát, thực hành
chơi với chai nhựa, qua
đó trẻ biểu lộ được trạng
thái cảm xúc qua nét
mặt, cử chỉ, giọng nói

x 1

Quan sát, thảo luận về
các hoạt động của mọi
người trong mùa hè;
phân loại hành vi đúng -
sai… từ đó trẻ thể hiện
trạng thái cảm xúc qua
nét mặt, cử chỉ, giọng
nói

x 1

Quan sát tranh ảnh, xem
video, chơi trò chơi, vận
động trong chủ đề đất,
đá, sỏi để biểu lộ trạng
thái cảm xúc qua nét
mặt, cử chỉ, giọng nói

x 1

Quan sát, thực hành thể
hiện trạng thái cảm xúc
qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói; trò chơi; hát,
vận động của chủ đề
ngày 20/11

x 1

Quan sát, thực hành thể
hiện trạng thái cảm xúc
qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói; trò chơi; hát,
vận động của chủ đề
ngày 8/3

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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150
Biết biểu lộ cảm
xúc vui, buồn, sợ
hãi, tức giận K

Q
M
Đ

Biểu lộ trạng thái
cảm xúc qua nét
mặt, cử chỉ, giọng
nói; trò chơi; hát,
vận động

Tổ chức các trò chơi;
hát, vận động của chủ đề
động vật để biểu lộ
trạng thái cảm xúc qua
nét mặt, cử chỉ, giọng
nói

x 1

Quan sát, thực hành các
trò chơi; hát, vận động
của chủ đề gia đình để
thể hiện trạng thái cảm
xúc qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói;

x 1

Quan sát, thảo luận về
chủ đề thực vật thể hiện
trạng thái cảm xúc qua
nét mặt, cử chỉ, giọng
nói; trò chơi; hát, vận
động

x 1

Tổ chức các trò chơi;
hát, vận động của chủ đề
ngày 22/12 để biểu lộ
trạng thái cảm xúc qua
nét mặt, cử chỉ, giọng
nói;

x 1

Quan sát, thảo luận về
chủ đề nghề nghiệp qua
trò chơi; hát, vận động
biểu lộ trạng thái cảm
xúc qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói

x 1

Chơi các trò chơi, hát,
vận động  về mùa
xuân…trẻ thể hiện cảm
xúc

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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Video
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150
Biết biểu lộ cảm
xúc vui, buồn, sợ
hãi, tức giận K

Q
M
Đ

Biểu lộ trạng thái
cảm xúc qua nét
mặt, cử chỉ, giọng
nói; trò chơi; hát,
vận động

Tổ chức các trò chơi;
hát, vận động của chủ đề
bản thân để biểu lộ trạng
thái cảm xúc qua nét
mặt, cử chỉ, giọng nói;

x 1

Quan sát, thảo luận về
chủ đề trường mầm non
thể hiện trạng thái cảm
xúc qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói; trò chơi; hát,
vận động

x 1

Quan sát, trò chuyện về
chủ đề tết trung thu thể
hiện trạng thái cảm xúc
qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói; trò chơi; hát,
vận động

x 1

Quan sát, thực hành,
chơi  trò chơi; hát, vận
động của chủ đề an toàn
qua đó biểu lộ trạng thái
cảm xúc qua nét mặt, cử
chỉ, giọng nói

x 1

Quan sát tranh ảnh, xem
video, chơi trò chơi; hát,
vận động của chủ đề
giao thông đường bộ
biểu lộ trạng thái cảm
xúc qua nét mặt, cử chỉ,
giọng nói

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Video
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Biết biểu lộ cảm
xúc vui, buồn, sợ
hãi, tức giận K

Q
M
Đ

Biểu lộ trạng thái
cảm xúc qua nét
mặt, cử chỉ, giọng
nói; trò chơi; hát,
vận động

Quan sát, thảo luận về
chủ đề giao thông
đường thủy Biết biểu lộ
trạng thái cảm xúc qua
nét mặt, cử chỉ, giọng
nói; trò chơi; hát, vận
động của

x 1

Quan sát tranh ảnh, xem
video, chơi trò chơi; hát,
vận độngchủ đề giao
thông đường hàng
không qua đó biểu lộ
trạng thái cảm xúc qua
nét mặt, cử chỉ, giọng
nói

x 1

Tổ chức các trò chơi,
bài hát, vận động trong
nhóm để trẻ biểu lộ
trạng thái cảm xúc qua
nét mặt, cử chỉ, giọng
nói trong chủ đề Quê
hương Bác Hồ

x 1

151

Nhận ra hình ảnh
Bác Hồ. Thích
nghe kể chuyện,
nghe hát, đọc thơ,
xem tranh ảnh về
Bác Hồ

K
Q
M
Đ

Nhận ra hình ảnh
Bác Hồ. Thích
nghe kể chuyện,
nghe hát, đọc thơ,
xem tranh ảnh về
Bác Hồ

Bé yêu Bác Hồ 3-TCXH-
139 x 1
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Biết được một vài
cảnh đẹp, lễ hội
của quê hương, đất
nước

K
Q
M
Đ

Quan tâm đến
cảnh đẹp, lễ hội
của quê hương,
đất nước

Quan sát, trò chuyện và
quan tâm đến cảnh đẹp
của quê hương An Lão

x 1

Quan tâm cảnh đẹp, lễ
hội truyền thống Núi
Voi

x 1
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Biết được một vài
cảnh đẹp, lễ hội
của quê hương, đất
nước

K
Q
M
Đ

Ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11

Quan sát trò chuyện thể
hiện tình cảm của bé với
cô giáo nhân ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11
(Bé yêu cô giáo)

3-TCXH-
140

https://yo
utu.be/2D
CCwBRf

Ofs

x 1

Ngày tết của em Bé vui đón tết 3-TCXH-
141 x 1

B. Phát triển kỹ năng xã hội * * * * * * * * * * * 0

1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội * * * * * * * * * * * 0
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Thực hiện được
một số quy định ở
lớp và gia đình:
Sau khi chơi xếp
cất đồ chơi, không
tranh giành đồ
chơi, vâng lời bố
mẹ

K
Q
M
Đ Một số quy định

ở lớp và gia đình

Trò chuyện một số quy
định ở trường, ở lớp (ra
ngoài phải xin phép cô,
muốn phát biểu, muốn
nói phải giơ tay, chờ đến
lượt…)

x 1

Biết vâng lời, lễ phép
với ông bà, bố mẹ x 1

Quan   sát   tranh   ảnh,
video,   đồ   dùng   và   trò
chuyện   với   trẻ   về   quy
định nơi để các loại rác
thải ở trường, lớp

x 1

Có một số thói quen và
thực hiện một số quy
định ở gia đình

x 1

Không tranh giành đồ
chơi với bạn x 1

Trò chuyện về một số
quy định của gia đình bé x 1
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Thực hiện được
một số quy định ở
lớp và gia đình:
Sau khi chơi xếp
cất đồ chơi, không
tranh giành đồ
chơi, vâng lời bố
mẹ

K
Q
M
Đ Một số quy định

ở lớp và gia đình

Trò chuyện về một số
quy định ở lớp học của
bé

x 1

154
Biết chào hỏi và
nói cảm ơn, xin lỗi
khi được nhắc nhở K

Q
M
Đ

Biết chào hỏi và
nói cảm ơn, xin
lỗi khi được nhắc
nhở

Biết xưng hô lễ phép (
chào hỏi, cảm ơn) với cô
giáo và các cô bác trong
trường MN

x 1

Biết xưng hô lễ phép (
chào hỏi, cảm ơn) với
các bác sỹ

x 1

Biết xưng hô lễ phép (
chào hỏi, cảm ơn) với
các cô chú công nhân

x 1

Biết xưng hô lễ phép (
chào hỏi, cảm ơn) với
các chú bộ đội

x 1

Có cử chỉ, lời nói lễ
phép (chào hỏi, cảm ơn
)

x 1

155
Biết chú ý lắng
nghe khi cô, bạn
nói K

Q
M
Đ Biết chú ý lắng
nghe khi cô, bạn
nói

Trò chuyện cùng trẻ
trong các HĐ tái chế x 1

Rèn luyện cho trẻ chú ý
lắng nghe khi cô, bạn
nói

x 1
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Cùng chơi với các
bạn trong các trò
chơi theo nhóm
nhỏ

K
Q
M
Đ

Cùng chơi với
các bạn trong các
trò chơi theo
nhóm nhỏ

Biết chờ đến lượt, chơi
thân thiện với bạn x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video
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link

video
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Cùng chơi với các
bạn trong các trò
chơi theo nhóm
nhỏ

K
Q
M
Đ

Cùng chơi với
các bạn trong các
trò chơi theo
nhóm nhỏ

Trò chơi đóng vai cô
bác sỹ, cô bán hàng, cô
giáo; Xây dựng trang
trại chăn nuôi của bác
nông dân, xây ngôi nhà
của bé…

x 1

Thực hành các kỹ năng
và
chơi cùng bạn (chơi
đóng vai; xây dựng;
nghệ thuật; học tập)

x 1

Bé thích chơi với những
chiếc chai x 1

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi; xây trường MN
của bé)

x 1

Trò chơi đóng vai bố mẹ
đưa con đi thăm quan
lăng Bác; Bán hàng lưu
niệm về Bác Hồ; Xây ao
cá Bác Hồ

x 1

Chơi trò chơi: Tai - mũi
- miệng x 1

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi, xây chợ tết,...)

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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Video
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video
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Cùng chơi với các
bạn trong các trò
chơi theo nhóm
nhỏ

K
Q
M
Đ

Cùng chơi với
các bạn trong các
trò chơi theo
nhóm nhỏ

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi, ...)

x 1

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi, xây bãi biển)

x 1

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi; Xây hội chợ)

x 1

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi; Xây khu vui chơi
của bé)

x 1

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi; Xây bến xe)

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video
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link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

84



156

Cùng chơi với các
bạn trong các trò
chơi theo nhóm
nhỏ

K
Q
M
Đ

Cùng chơi với
các bạn trong các
trò chơi theo
nhóm nhỏ

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi; Xây vườn cây của
bé)

x 1

Chơi trò chơi: Tập làm
nghề bé yêu thích x 1

Chơi trò chơi: Xếp hình
các con vật; Xây trang
trại chăn nuôi, áo cá, lắp
ghép hình các con vật;
Bác sĩ thú y

x 1

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai các
thành viên trong gia
đình, phòng y tế; bán
các đồ dùng đồ chơi;
xây gia đình bé)

x 1

Biết chơi với các bạn
trong trò chơi theo
nhóm (chơi đóng vai cô
giáo và các bạn, phòng y
tế; bán các đồ dùng đồ
chơi; Xây trang trại
chăn nuôi)

x 1

Trò chơi: Bắt chước tạo
dáng con vật x 1

Trò chơi: Oản tù tì x 1

TT Mục tiêu  chủ đề
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Video
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Cùng chơi với các
bạn trong các trò
chơi theo nhóm
nhỏ

K
Q
M
Đ

Cùng chơi với
các bạn trong các
trò chơi theo
nhóm nhỏ

Trò chơi: Cua cắp x 1

Trò chơi: Gắp thả sỏi x 1

Trò chơi: Đua thuyền 3-TCXH-
142

https://yo
utu.be/VE
pg3w3NE

Eo

x 1
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Có khả năng nhận
biết hành vi "
đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

N
D
C
T Nhận biết hành vi

" đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

Quan sát qua tranh ảnh
và nhận biết hành vi "
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu" với bạn trong lớp

x 1

Quan sát qua tranh ảnh
 về giữ gìn vệ sinh môi
trường

x 1

Quan sát tranh ảnh về
giữ vệ sinh cá nhân x 1

Thực hành giữ vệ sinh
cá nhân của bé x 1

Quan sát,   thảo luận qua
tranh   ảnh,   vi   deo   về
hành vi " đúng" - " sai",
"   tốt"   -   "   xấu"   với
nguyên   liệu   tái   chế   từ
giấy

x 1

Quan sát, thảo luận qua
 tranh ảnh, về hành vi "
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu" với nguyên liệu tái
chế từ chai nhựa

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
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Video
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link

video
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Có khả năng nhận
biết hành vi "
đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

N
D
C
T Nhận biết hành vi

" đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

Quan sát qua tranh ảnh
về giữ gìn vệ sinh an
toàn khi tiếp xúc với con
vật và nhận biết hành vi
" đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu" với các con vật
sống trong gia đình

x 1

Quan sát qua tranh ảnh
về giữ gìn vệ sinh an
toàn khi tiếp xúc với con
vật và nhận biết hành vi
" đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu" với các con vật
sống trong rừng

x 1

Quan sát qua tranh ảnh
về giữ gìn vệ sinh an
toàn khi tiếp xúc với con
vật và nhận biết hành vi
" đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu" với các con vật
sống dưới nước

x 1

Quan sát qua tranh ảnh
nhận biết hành vi "
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"khi tham gia giao
thông

x 1

Nhận biết hành vi "
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu" với cây xanh

x 1

158
Biết yêu mến bố,
mẹ, anh, chị, em
ruột N
D
C
T Yêu mến bố, mẹ,

anh, chị, em ruột

Biết thể hiện tình cảm
yêu mến bố, mẹ, anh,
chị, em ruột

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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2. Quan tâm đến môi trường * * * * 0

159

Thích quan sát
cảnh vật thiên

nhiên và chăm sóc
cây

K
Q
M
Đ Bảo vệ và chăm

sóc cây cối gần
gũi

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, trải
nghiệm thực tế cách bảo
vệ và chăm sóc cây hoa

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, trải
nghiệm thực tế cách bảo
vệ và chăm sóc cây ăn
quả

x 1

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, trải
nghiệm thực tế cách bảo
vệ và chăm sóc cây rau

x 1

160

Thích quan sát
cảnh vật thiên
nhiên và chăm sóc
con vật gần gũi

K
Q
M
Đ Bảo vệ và chăm

sóc con vật gần
gũi

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, trải
nghiệm thực tế cách bảo
vệ và chăm sóc con vật
gần gũi ( Bé yêu chú
mèo)

x 1

161
Biết bỏ rác đúng
nơi quy định khi
được nhắc nhở K

Q
M
Đ Giữ gìn vệ sinh
môi trường Bé giữ vệ sinh lớp học 3-TCXH-

143 x 1

162

Biết tiết kiệm điện,
nước khi được sự
hướng dẫn của giáo

viên

N
D
C
T

Tiết kiệm điện
Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, xem
video, tạo tình
huống…về cách tiết
kiệm điện phù hợp với
trẻ

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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162

Biết tiết kiệm điện,
nước khi được sự
hướng dẫn của giáo

viên

N
D
C
T

Tiết kiệm nước

Quan sát, trò chuyện
qua tranh ảnh, xem
video, tạo tình huống,
thực hành…về cách tiết
kiệm nước phù hợp với
trẻ

x 1

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ * * * * * * * * * * * 0

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật* * * * * * * * * * 0

163

Biết bộc lộ cảm
xúc (vui sướng, vỗ
tay) và nói lên cảm
nhận của mình khi
nghe âm thanh gợi
cảm, các bài hát,
bản nhạc gần gũi
và ngắm nhìn vẻ
đẹp nổi bật của các
sự vật, hiện tượng
trong thiên nhiên,
cuộc sống và tác
phẩm nghệ thuật

K
Q
M
Đ

Nghe âm thanh
gợi cảm; các bài
hát, bản nhạc gần
gũi và ngắm nhìn
vẻ đẹp nổi bật
của các sự vật,
hiện tượng trong
thiên nhiên, cuộc
sống và tác phẩm
nghệ thuật

Rèn luyện cho trẻ biết
nghe âm thanh gợi cảm;
các bài hát, bản nhạc
gần gũi và ngắm nhìn vẻ
đẹp nổi bật của các sự
vật, hiện tượng trong
thiên nhiên, cuộc sống
và tác phẩm nghệ thuật

x 1

164

Vui sướng, chỉ, sờ,
ngắm nhìn và nói
lên cảm nhận của
mình trước vẻ đẹp
nổi bật (về màu
sắc, hình dáng…)
của tác phẩm tạo
hình

K
Q
M
Đ

Nói cảm nhận về
vẻ đẹp nổi bật
của tác phẩm tạo
hình

Quan sát, nêu cảm nhận
về các sản phẩm từ chai,
lọ nhựa tái chế: Lọ hoa,
bông hoa từ nắp chai

x 1

Quan sát, nêu cảm nhận
về
các sản phẩm từ các loại
giấy tái chế: Hoa, gấp
bướm, ô tô,...

x 1

Biết nói cảm nhận về vẻ
đẹp nổi bật của tác
phẩm tạo hình

x 1

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình * * * * * * * * * * * 0

165

Thích nghe các bài
hát, bản nhạc (nhạc
thiếu nhi, dân ca)
theo chủ đề, phù
hợp với độ tuổi

N
D
C
T Nghe các bài hát,

bản nhạc (nhạc
thiếu nhi, dân ca)

Thương con mèo x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ
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chú có
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chỉnh
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Thích nghe các bài
hát, bản nhạc (nhạc
thiếu nhi, dân ca)
theo chủ đề, phù
hợp với độ tuổi

N
D
C
T Nghe các bài hát,

bản nhạc (nhạc
thiếu nhi, dân ca)

Bé tí ti x 1

Ví sao con mèo rửa mặt x 1

Xòe tay x 1

Cái mũi x 1

Không xả rác x 1
Em vẽ môi trường màu
xanh x 1

Nắm tay thân thiết x 1

Thật đáng chê x 1

Thương con mèo x 1

Năm ngón tay ngoan x 1

Ba ngọn nến lung linh x 1

Mẹ yêu con x 1

Cô giáo em x 1

Màu áo chú bộ đội x 1

Lớn lên cháu lái máy
cày x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-
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Thích nghe các bài
hát, bản nhạc (nhạc
thiếu nhi, dân ca)
theo chủ đề, phù
hợp với độ tuổi

N
D
C
T Nghe các bài hát,

bản nhạc (nhạc
thiếu nhi, dân ca) Chú ếch con x 1

Chú voi con ở bản Đôn x 1

Tết quê em x 1

Mùa xuân x 1

Vườn cây của ba x 1
Trường chúng cháu là
trường mầm non.TC:
Tai ai tinh. NH: Em yêu
trường em

x 1

Vui đến trường x 1

 Cô giáo 3-TM-
144

https://yo
utu.be/gA
PswyWv
W9k

x 1

Ra thăm vườn hoa x 1

Ngày vui 8/3 x 1

Bạn ơi có biết x 1

 Đi xe đạp x 1

Hè về x 1

Hạt mưa xinh x 1

Em mơ gặp Bác Hồ x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T
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-
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Thích nghe các bài
hát, bản nhạc (nhạc
thiếu nhi, dân ca)
theo chủ đề, phù
hợp với độ tuổi

N
D
C
T Nghe các bài hát,

bản nhạc (nhạc
thiếu nhi, dân ca)

Quê hương tươi đẹp x 1

166

Biết hát tự nhiên,
hát được theo giai
điệu bài hát quen
thuộc

K
Q
M
Đ Hát đúng giai

điệu, lời ca bài
hát

Dạy hát: Con diều giấy,
TCAN: Nghe âm thanh
đoán tên nhạc cụ, Hát
nghe: Học thả diều

x 1

KNCH: Em có bài ca,
TCAN: Nghe tiếng hát
tìm đồ vật, NH: Thật
đáng chê

x 1

Cô và mẹ x 1
Cả nhà thương nhau /
TCÂN: Nghe tiếng hát
tìm đồ vật/ NH: Ba ngọn
nến lung linh

3-TM-
145 x 1

Một con vịt x 1
KNCH: Quê hương tươi
đẹp , TCÂN: Tai ai tinh,
NH: Huyền thoại Núi
Voi

3-TM-
153 x 1

Sắp đến tết rồi x 1
Mùa xuân đến rồi
/TCÂN: Ai đoán giỏi/
NH: Xúc xắc xúc xẻ

x 1

Nắng sớm x 1
KNCH: Bé quét nhà,
TCÂN: Nghe tiếng hát
tìm đồ vật, NH: Không
xả rác

x 1

Em đi qua ngã tư đường
phố x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ
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YÊU
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-
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Biết hát tự nhiên,
hát được theo giai
điệu bài hát quen
thuộc

K
Q
M
Đ Hát đúng giai

điệu, lời ca bài
hát

Em đi chơi thuyền/
TCÂN:Ai đoán giỏi/
NH:Bạn ơi có biết

x 1

Nhà của tôi/ TCÂN: Tai
ai tinh/ NH: Mẹ yêu con

3-TM-
149

https://yo
utu.be/Md
x79bCJU

Nk

x 1

 Rước đèn dưới ánh
trăng. TC: Nghe âm
thanh đoán tên dụng cụ
âm nhạc. NH: Chiếc đèn
ông sao

x 1

Dạy hát: Cháu đi mẫu
giáo, TCAN: Đoán tên
bạn hát, Nghe hát: Đi
học

3-TM-
146

https://yo
utu.be/ma
WAyh5g
M1c

x 1

Cháu vẽ ông mặt trời x 1

KNCH: Hạt cát vàng
lung linh, TCÂN: Tai ai
tinh, NH: Nghịch cát

x 1

KNCH: Mùa hè đến,
TCÂN: Ai đoán giỏi,
NH: Hoa phượng nở

x 1

Ngôi nhà mới / TCÂN:
Tai ai tinh/ NH: Cháu
yêu cô chú công nhân

x 1

KNCH: Mừng sinh nhật,
TCAN: Ai đoán giỏi,
NH: Nắm tay thân thiết

3-TM-
148

https://yo
utu.be/Ga
O9KigvAj

o

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3
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-
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Biết hát tự nhiên,
hát được theo giai
điệu bài hát quen
thuộc

K
Q
M
Đ Hát đúng giai

điệu, lời ca bài
hát

Màu hoa, TCÂN: Ai
đoán giỏi, NH: Ra thăm
vườn hoa

3-TM-
150

https://yo
utu.be/GL
QDV9y0e

wY

x 1

Vì sao con mèo rửa mặt x 1

Gà trống, mèo con và
cún con x 1

Con chuồn chuồn x 1

KNCH: Cá vàng bơi
TCÂN: Tai ai tinh
NH: Chú ếch con

3-TM-
151

https://yo
utu.be/tm
grA_VY7

Ew

x 1

KNCH : Cô và mẹ
TCAN: Nghe tiếng hát
tìm đồ vật
NH: Cô giáo em

3-TM-
152

https://yo
utu.be/UY
E4FmR1h

F4

x 1

Bắp cải xanh; 3-TM-
147

https://yo
utu.be/k_
gi75PbGz

E

x 1

Tập lái ô tô/ TCAN:
Hãy bắt chước giống cô/
NH: Đèn đỏ,đèn xanh

3-TM-
154

https://yo
utu.be/49
gzkbvKP

F4

x 1

167

Vận động đơn giản
ttheo nhịp điệu của
bài hát; Biết sử
dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách
nhíp

N
D
C
T

Vận động đơn
giản theo nhịp
điệu của bài hát;
Biết sử dụng các
dụng cụ gõ đệm
theo phách nhíp

Chiếc khăn tay 3-TM-
155 x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ
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YÊU
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Vận động đơn giản
ttheo nhịp điệu của
bài hát; Biết sử
dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách
nhíp

N
D
C
T

Vận động đơn
giản theo nhịp
điệu của bài hát;
Biết sử dụng các
dụng cụ gõ đệm
theo phách nhíp

VĐ minh họa: Đu quay,
TCAN: Ai nhanh nhất,
NH: Lớp chúng mình

3-TM-
156

https://yo
utu.be/fA
DUWuGI

6o4

x 1

VĐMH: Rửa mặt như
mèo, TCAN: Gà gáy vịt
kêu, NH: Khuôn mặt
cười

3-TM-
157

https://yo
utu.be/5tP
TxsvlkFk

x 1

Chú bộ đội/ TCÂN: Ai
đoán giỏi/ NH: Màu áo
chú bộ đội

3-TM-
158

https://yo
utu.be/SV

hE-
ZD4Ppg

x 1

VĐMH: Nhớ ơn Bác,
TCÂN: Nghe tiếng hát
tìm đồ vật, NH: Em mơ
gặp Bác Hồ

3-TM-
163 x 1

Cháu yêu bà x 1
Cả nhà đều yêu /
TCAN:Bạn nào đang
hát / NH: Cho con

3-TM-
159

https://yo
utu.be/gz
V5tieopX

c

x 1
Nhà của tôi/ TCÂN:
Hãy bắt chước giống cô/
NH: Cháu yêu cô chú
công nhân

x 1

Cháu yêu cô chú công
nhân

3-TM-
160

https://yo
utu.be/fsE
lLzWuVa

0

x 1

 Tập tầm vông x 1

Quà mùng 8/3 3-TM-
162

https://yo
utu.be/1p
Mkfu4Fhj

8

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12
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YÊU
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TV XUNG
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Vận động đơn giản
ttheo nhịp điệu của
bài hát; Biết sử
dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách
nhíp

N
D
C
T

Vận động đơn
giản theo nhịp
điệu của bài hát;
Biết sử dụng các
dụng cụ gõ đệm
theo phách nhíp

VĐ theo nhịp: Đàn vịt
con
TCÂN: Tai ai tinh
NH: Gà gáy le te

x 1

VĐ minh họa:Voi làm
xiếc
TCÂN: Ai đoán giỏi
NH: Chú voi con ở Bản
Đôn

3-TM-
161

https://yo
utu.be/wt
9kusZRK

ag

x 1

VĐ minh họa: Bầu và
bí, TCÂN: Bạn nào
đang hát, NH: Em ra
vườn rau

x 1

Đi đường em nhớ x 1
VĐMH: Đi xe dạp
TCAN: Nghe tiếng hát
tìm đồ vật
NH: Anh phi công ơi

x 1

Vỗ tay theo phách: Cho
tôi đi làm mưa với
TCÂN: Bạn nào đang
hát                            NH:
Nắng sớm

x 1

168

Chơi các trò chơi
âm nhạc. Thông
qua các trò chơi âm
nhạc phát triển tai
nghe nhạc cho trẻ

Chơi các trò chơi
âm nhạc. Thông
qua các trò chơi
âm nhạc phát
triển tai nghe
nhạc cho trẻ

Trò chơi âm nhạc: 0

TCÂN: Nghe âm thanh
đoán tên nhạc cụ x 1

TCAN:  Ai đoán giỏi. x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU
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Chơi các trò chơi
âm nhạc. Thông
qua các trò chơi âm
nhạc phát triển tai
nghe nhạc cho trẻ

Chơi các trò chơi
âm nhạc. Thông
qua các trò chơi
âm nhạc phát
triển tai nghe
nhạc cho trẻ

TCAN: Đoán tên bạn
hát x 1

 TCAN: Ai nhanh nhất x 1

TCAN: Ai đoán giỏi x 1

TCAN: Nghe tiếng hát
tìm đồ vật. x 1

TCAN: Gà gáy vịt kêu x 1

TCAN: Nghe tiếng hát
tìm đồ vật. x 1

TCAN: Tai ai tinh x 1

TCAN:   Hãy bắt chước
giống cô x 1

TCAN:  Ai đoán giỏi. x 1

TCAN:  Tai ai tinh x 1

TCAN: Bạn nào đang
hát x 1

TCAN: Ai đoán giỏi x 1

TCAN: Ai nhanh nhất x 1

TCAN: Tai ai tinh x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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168

Chơi các trò chơi
âm nhạc. Thông
qua các trò chơi âm
nhạc phát triển tai
nghe nhạc cho trẻ

Chơi các trò chơi
âm nhạc. Thông
qua các trò chơi
âm nhạc phát
triển tai nghe
nhạc cho trẻ

TCAN: Bạn nào đang
hát x 1

TCAN: Tai ai tinh x 1

169

Biết sử dụng các
nguyên vật liệu tạo
hình để tạo ra sản
phẩm theo sự gợi ý

K
Q
M
Đ

Sử dụng các
nguyên vật liệu
tạo hình để tạo ra
các sản phẩm

E5: Làm khung ảnh
Bác/ làm dây hoa trang
trí khung ảnh Bác

x 1

EDP.  Làm bông hoa từ
nắp chai / làm lọ hoa từ
chai nhựa

x 1

E5,6: Làm tủ ( giường,
nồi, phích) x 1

EDP: Làm thiếp, bó hoa
giấy, giỏ hoa tặng cô x 1

EDP: Làm ngôi nhà (
mãi ngói, mái bằng, nhà
tầng)

x 1

EDP:  Làm tên lửa giấy/
Quả cầu giấy/ Làm diều
giấy / quả bóng giấy

x 1

Thực hành, trải nghiệm:
Sử dụng các nguyên vật
liệu tái chế  để tạo ra đồ
chơi

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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169

Biết sử dụng các
nguyên vật liệu tạo
hình để tạo ra sản
phẩm theo sự gợi ý

K
Q
M
Đ

Sử dụng các
nguyên vật liệu
tạo hình để tạo ra
các sản phẩm

Sử dụng các nguyên vật
liệu tạo hình như giấy
màu để xếp hình để tạo
ra các sản phẩm

x 1

170

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên, ngang
để tạo thành bức
tranh đơn giản

Sử dụng một số
kỹ năng vẽ nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

E4: Vẽ thiết kế khung
ảnh / dây hoa x 1

Tô màu đồ chơi bé thích x 1

Tô màu bóng bay x 1

Tô màu bình nước (M) x 1

In hình bàn tay x 1
Tô màu mặt cười, mặt
mếu x 1

E4: Vẽ thiết kế tủ (
giường, nồi, phích) x 1

Vẽ những cuộn len màu
tặng cô giáo x 1

Tô màu đồ dùng gia
đình x 1

Vẽ bánh tròn 3-TM-
164

https://yo
utu.be/oC
96GT4zss

I

x 1

Tô màu dụng cụ nghề
nông nghiệp x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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chú có
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chỉnh
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170

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên, ngang
để tạo thành bức
tranh đơn giản

Sử dụng một số
kỹ năng vẽ nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

Tô màu một số sản
phẩm nghề nông nghiệp x 1

Tô màu dụng cụ nghề
xây dựng x 1

E4: Vẽ thiết kế ống
nhòm ( xe tăng, dép cao
su, xe tăng, mũ bộ đội)

x 1

Vẽ con gà con (M) 3-TM-
166

https://yo
utu.be/trY-
96Mm6d

U

x 1

Tô màu các con vật nuôi
trong gia đình x 1

Tô màu con vật sống
dưới nước x 1

Tô màu con vật sống
trong rừng x 1

Tô màu bánh chưng,
bánh dày x 1

Tô màu xây xanh 3-TM-
167

https://yo
utu.be/84
0H8oTJS

Qw

x 1

Tô màu các loại quả x 1

Tô màu các loại hoa x 1

Vẽ ô tô tải (M) x 1
E4: Vẽ thiết kế bè nổi/
thuyền/phao/tàu thủy x 1

Tô màu biển báo GT x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video
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170

Biết vẽ các nét
thẳng, xiên, ngang
để tạo thành bức
tranh đơn giản

Sử dụng một số
kỹ năng vẽ nét
thẳng, xiên,
ngang để tạo
thành bức tranh
đơn giản

E4: Vẽ thiết kế diều/
Chong chóng/mũ/ô xinh x 1

Vẽ mưa x 1

Vẽ lá cờ x 1

Tô màu quần áo mùa hè x 1

171

Biết xé theo dải, xé
vụn cắt và dán
thành sản phẩm
đơn giản

K
Q
M
Đ

Xé theo dải, xé
vụn, cắt và dán
thành sản phẩm
đơn giản

Dán quả bóng bay (M) x 1

Dán thuyền ( M) 3-TM-
172

https://youtu.be/_7DUI2yregI x 1

Xé dải dài làm tóc búp
bê x 1

Xé vụn, dán trang trí
diều giấy - ĐT ( Trang
trí cánh diều tuổi thơ)

x 1

Xé giấy thành dải dán
thành hàng rào( ĐT) x 1

 Xé dải dài làm chổi
tặng mẹ (M)

3-TM-
169

https://yo
utu.be/lM
Slz6hIKb

c

x 1

Xé dán lá cây ( ĐT) 3-TM-
170 x 1

Dán quà tặng chú bộ đội
(M) x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video
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link

video
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171

Biết xé theo dải, xé
vụn cắt và dán
thành sản phẩm
đơn giản

K
Q
M
Đ

Xé theo dải, xé
vụn, cắt và dán
thành sản phẩm
đơn giản

Cắt theo hình vẽ bánh
dày (M) x 1

Xé vụn dán bồi bông
hoa cánh tròn (M) x 1

Xé dán bông hoa 3-TM-
171

https://youtu.be/1_FmC2Ea6Z0 x 1

Cắt hình tròn làm ông
mặt trời x 1
Cắt dây hoa trang trí ảnh
Bác x 1

172

Biết lăn dọc, xoay
tròn, ấn dẹt đất nặn
để tạo thành các
sản phẩm có 1 khối
hoặc 2 khối

K
Q
M
Đ

 Lăn dọc, xoay
tròn, ấn dẹt đất
nặn để tạo thành
các sản phẩm có
1 khối hoặc 2
khối

Nặn những chiếc vòng
tròn to (M)

3-TM-
173

https://yo
utu.be/5jJ
wxb2Z1N

Y

x 1

Nặn tròn làm bánh dẻo
(M) x 1

Nặn bánh quẩy (M) x 1

Nặn quả tròn ( M) 3-TM-
174

https://yo
utu.be/nv
hjonK7Bt

U

x 1

Nặn con cá ( M) x 1

Nặn hoa tặng mẹ (M) 3-TM-
175

https://yo
utu.be/56c
IgqbmHh

o

x 1

Nặn hoa cánh tròn (M) x 1

Nặn bánh xe ô tô (M) x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video
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173

Biết xếp chồng,
xếp cạnh, xếp cách
tạo thành các sản
phẩm có cấu trúc
đơn giản

K
Q
M
Đ Xếp những sản

phẩm có cấu trúc
đơn giản

Xếp đường đi đến
trường x 1

Xếp ngôi nhà x 1
Xếp hình các con vật
bằng hình học ( Xếp con
gà con)

x 1
Xếp hình các con vật
bằng hình học ( Xếp con
cá)

x 1

Xếp hình ô tô tải x 1

Xếp hình thuyền buồm x 1

Xếp hình máy bay x 1

174
Biết và gọi tên màu
sắc cơ bản (màu
nước)

Đ
P Màu sắc cơ bản

của màu nước

Quan sát, chơi và xem
một số màu sắc cơ bản
của màu nước (xanh, đỏ,
vàng)

x 1

175 Biết nhận xét các
sản phẩm tạo hình K

Q
M
Đ Nhận xét sản

phẩm tạo hình

E6: Đánh giá sản phẩm
diều/ chong chóng/mũ/
ô xinh

x 1

E6: Đánh giá sản phẩm:
Tủ đóng mở cánh/
giường/ nồi/ phích

x 1

E6: Đánh giá sản phẩm:
ống nhòm/ dép cao su/
xe tăng/ mũ bộ đội

x 1

E6: Đánh giá sản phẩm
bè nổi/ thuyền/ phao/tàu
thủy

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
TRƯỜNG

MN
+AT+TẾT TT

SỰ KỲ
DIỆU

CỦA CƠ
THỂ BÉ

BVMT
TỔ  ẤM

GĐ+
20/11

BÉ
THÍCH
NGHỀ

GÌ+ 22/12

TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT

ĐÁNG
YÊU

THẾ GIỚI
TV XUNG
QUANH
BÉ, 8/3

BÉ VỚI
PTGT

THIÊN
NHIÊN KỲ

DIỆU

 QH EM
, BH

KÍNH
YÊU

4T 3T 3T 4T 4T 2T 3T 4T 3T 3T 2T

9/
9 
- 6

/1
0

7/
10
 -

27
/1
0

28
/1
0-

17
/1
1

18
/1
1 
-

15
/1
2

16
/1
2-

12
/1

13
/0
1-

24
/1

3/
2-
23

/2

24
/2
-2
3/
3

24
/3
-1
3/
4

14
/4
-4
/5

12
/5
-1
8/
5

103



175 Biết nhận xét các
sản phẩm tạo hình K

Q
M
Đ Nhận xét sản

phẩm tạo hình

E6: Đánh giá sản phẩm:
Khung ảnh bác/ day hoa
trang trí

x 1

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hinh) * * * 0

176

Có khả năng vận
động theo ý thích
các bài hát, bản
nhạc quen thuộc

K
Q
M
Đ

Vận động theo ý
thích khi hát /
nghe các bài hát,
bản nhạc quen
thuộc

Vận động theo ý thích
khi hát / nghe các bài
hát, bản nhạc quen
thuộc của chủ đề mùa
xuân

x 1

Vận động theo ý thích
khi hát / nghe các bài
hát, bản nhạc quen
thuộc của chủ đề Quê
hương đất nước và Bác
Hồ

x 1

177
Có khả năng tạo ra
các sản phẩm tạo
hình theo ý thích K

Q
M
Đ Tạo ra các sản

phẩm đơn giản
theo ý thích

Làm kẹo bằng xốp, giấy
màu

3-TM-
176 x 1

EDP: Làm dù/ làm
khinh khí cầu/ làm máy
bay

x 1

EDP: Làm ô tô bằng
hộp giấy/ làm tàu hỏa

3-TM-
177

https://yo
utu.be/y9
UAZNBG

Q1w

x 1

EDP.Làm vòng tay/
găng tay / ô che nắng x 1

EDP.Làm robot từ hộp
giấy/ chai lọ x 1

EDP. Làm mũ bạn trai
bạn gái/ Làm tóc búp bê

3-TM-
178

https://yo
utu.be/1K
S9ijW055

0

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có
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điều

chỉnh
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NGHỀ
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TNĐ,
MX

NHỮNG
CON VẬT
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Có khả năng tạo ra
các sản phẩm tạo
hình theo ý thích K

Q
M
Đ Tạo ra các sản

phẩm đơn giản
theo ý thích

EDP: Làm giỏ hoa tặng
cô/ Làm bó hoa/ Làm
vòng / làm túi xách

3-TM-
179

https://yo
utu.be/5jJ
wxb2Z1N

Y

x 1

EDP: Làm mũ múa con
Thỏ/mũ múa  con
gấu/Làm mũ con gà/ mũ
múa con mèo

x 1

EDP: làm ổ cho gà/ Làm
chuồng thỏ

3-TM-
180

https://yo
utu.be/V6
oQeXSe8

TM

x 1

EDP: Làm mũ bảo hộ
cho bác thợ xây/ Làm
cái xô đựng nước/làm
cây cầu

x 1

EDP: Làm ống nghe x 1

E5,6: Làm ống nhòm
(dép cao su, xe tăng, mũ
bộ đội)

3-TM-
181

https://yo
utu.be/Jd
TGhlGX
NAM

x 1

Trang trí trang phục x 1

Trang trí lọ hoa bằng
chai x 1

Làm hộp quà lưu niệm x 1

EDP: Làm nón/ làm cờ x 1

EDP: Làm giỏ đựng
quả/ làm bè chở quả

3-TM-
182

https://yo
utu.be/ED
lw97RfoK

Q

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng
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177
Có khả năng tạo ra
các sản phẩm tạo
hình theo ý thích K

Q
M
Đ Tạo ra các sản

phẩm đơn giản
theo ý thích

 EDP: Làm cờ đuôi
nheo/ Làm trống cơm x 1

EDP: Làm Cành hoa
đào/Làm dây pháo giấy x 1

EDP: Làm bình xịt tưới
cây/ làm cây cầu qua
suối/ đồng hồ cát

x 1

E5: Làm diều/chóng
chóng/ mũ/ô

3-TM-
183

https://youtu.be/HAQ0wsZQtcw x 1

EDP: Làm đèn lồng giấy x 1

E5: Làm bè nổi/ thuyền/
phao/tàu thủy x 1

EDP: Làm xích đu 3-TM-
184

https://yo
utu.be/pO
OX_Q8C

7Ho

x 1

178 Đặt tên cho sản
phẩm N

D
C
T Đặt tên cho sản

phẩm

Đặt tên cho sản phẩm đã
tạo ra theo ý thích x 1

Đặt tên cho sản phẩm
của mình dưới sự gợi ý
của cô

x 1

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu

ồn

Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm

Đường
link

video

DỰ KIẾN CĐ

Cộng

Ghi
chú có

sự
điều

chỉnh

BÉ ĐẾN
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Cộng số nội dung hoạt
động phân bổ vào

nhánh chủ đề

Ch
ia

the
o

lĩn
h

vự
c

TỔNG SỐ NDHĐ PHÂN BỔ VÀO CĐ 108 95 96 111 112 65 89 109 90 79 64 1018

Trong đó:   - Lĩnh vực thể chất 33 22 25 31 19 17 17 22 15 11 11 223

                   - Lĩnh vực nhận thức 25 26 26 23 33 17 25 30 26 25 18 274

                   - Lĩnh vực ngôn ngữ 17 14 16 22 25 10 13 23 16 13 13 182

                   - Lĩnh vực TC&KNXH 15 14 13 15 15 9 11 16 12 12 9 141

                   - Lĩnh vực thẩm mỹ 18 19 16 20 20 12 23 18 21 18 13 198

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHÊ DUYỆT NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

PHT CHUYÊN MÔN KHỐI TRƯỞNG

TT Mục tiêu  chủ đề

N
gu
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Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề
Mã hóa
Video

tinh giảm
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link

video
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